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	302
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN (*)
	VTT
	
	
	950
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,C,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển đại học, cao đẳng, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Trường có kí túc xá đáp ứng 100% chỗ ở cho sinh viên.

- Học phí năm học 2010 - 2011: 

+ Đại học: Từ 6.500.000 - 7.500.000 đồng/năm.

+ Cao đẳng: Từ 5.000.000 - 6.500.000 đồng/năm.
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.vttu.edu.vn 

	
	Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

ĐT: (0711)3953080; 3953200; 3953222. 
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	550
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	401
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	402
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	403
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị du lịch
	
	404
	A,D1
	
	

	
	- Kinh tế đối ngoại
	
	405
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	119
	A,D1
	
	

	
	- Ngữ văn
	
	601
	C
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	702
	D1
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	400
	

	
	- Kế toán
	
	C65
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	C66
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	C67
	A,D1
	
	

	303
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG (*)
	TBD
	
	
	900
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển đại học, cao đẳng, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Mức học phí

  + Đại học: 7.000.000 - 8.000.000 đồng/năm.

  + Cao đẳng: 5.500.000 - 6.000.000 đồng/năm.

- Số chỗ trong kí túc xá: 500

Văn phòng đại diện TP.HCM: 

781E Lê Hồng Phong (nối dài), phường 12, quận 10, TP.HCM.

ĐT: (08)22234730, (08)22234732.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.dhthaibinhduong.edu.vn.

	
	99 Nguyễn Xiển, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: (058)3727182.
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	500
	

	
	- Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Quản trị mạng, Hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm)
	
	101
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán Tin học, Kế toán kiểm toán)
	
	401
	A,D1
	
	

	
	-Tài chính - Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh doanh chứng khoán)
	
	402
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD tổng quát, QTKD Thương mại, QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch, QTKD Văn phòng)
	
	403
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	701
	D1
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	400
	

	
	- Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán Tin học, Kế toán kiểm toán)
	
	C65
	A,D1
	
	

	
	-Tài chính - Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh doanh chứng khoán)
	
	C66
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD tổng quát, QTKD Thương mại, QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch, QTKD Văn phòng)
	
	C67
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	C68
	D1
	
	

	
	- Tin học ứng dụng (gồm các chuyên ngành: Quản trị mạng, Hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm)
	
	C69
	A,D1
	
	

	304
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
	CBC
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 - Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Chỗ ở trong kí túc xá: 800.

- Mức học phí bình quân từ 530.000-600.000 đồng/tháng

	
	Đường Trần Văn Trà, khu phố 1, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh; 
ĐT: (08)54135008, 54135011
	
	
	
	
	

	
	- Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	800
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	01
	A
	
	

	
	- Điện tử (Công nghệ kĩ thuật điện tử)
	
	02
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật điện (Công nghệ kĩ thuật điện)
	
	03
	A
	
	

	
	- Cơ khí chế tạo máy (Công nghệ kĩ thuật cơ khí)
	
	04
	A
	
	

	
	- Cơ khí  (Công nghệ cơ - điện tử)  
	
	05
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật Công trình (Công nghệ kĩ thuật xây dựng)
	
	06
	A
	
	

	
	- Công nghệ hóa nhựa (Công nghệ kĩ thuật hoá nhựa)
	
	07
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật môi trường (Công nghệ kĩ thuật môi trường)
	
	08
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	09
	A,D1
	
	

	
	- Kĩ thuật và quản trị công nghiệp (Quản lí công nghiệp)
	
	10
	A
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	11
	D1
	
	

	
	- Tiếng Trung
	
	12
	D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	13
	A,D1
	
	

	305
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
	CEN
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Điểm xét tuyển theo ngành

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong kí túc xá: 1200.
- Học phí: 1.500.000 đồng/năm.
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: cea.edu.vn.

	
	Phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. ĐT (0710) 3663220
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	300
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật ô tô
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện
	
	02
	A
	
	

	
	- Chăn nuôi (chăn nuôi - Dịch vụ thú y)
	
	03
	B
	
	

	
	- Chế biến và bảo quản thuỷ sản
	
	05
	B
	
	

	
	- Kế toán (kế toán doanh nghiệp)
	
	06
	A,D1
	
	

	306
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
	CSC
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển theo khối.
- Số chỗ trong kí túc xá: 500.
- Chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ ngành cao su: 100.
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.ric.edu.vn.

	
	Số 1428 Đường Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài,  Bình Phước. 

ĐT:(0651) 3880343,(0651) 3880689
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	250
	

	
	- Trồng trọt
	
	01
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật hóa nhựa
	
	02
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật hóa học 
	
	03
	A,B
	
	

	
	- Kế toán 
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện điện tử
	
	05
	A
	
	

	307
	TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
	CCO
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

 - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Điểm trúng tuyển theo ngành và khối thi. Nếu thí sinh không đủ điểm vào ngành đăng kí dự thi thì được chuyển sang ngành khác cùng khối thi còn chỉ tiêu và có điểm xét tuyển thấp hơn.

- Số chỗ trong kí túc xá: 200

	
	53 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT:(08)38970023, 38966825
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	600
	

	
	- Kế toán
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	
	03
	A
	
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	04
	A
	
	

	308

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI
	CDS
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước. 

- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1,4 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung (Khối V các môn văn hóa) của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển theo ngành và theo khối thi.

- Trường có kí túc xá cho sinh viên với mức phí 120.000 đồng/tháng.

+ Sinh viên nghèo, hiếu học; sinh viên có học lực từ khá trở lên được xét cấp học bổng theo khóa học và học kì.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.sonadezi.edu.vn

	
	Số 1 đường 6A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (061)3994.012/3994.013
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	500
	

	
	- Công nghệ may (gồm các chuyên ngành Quản lí sản xuất và thiết kế rập)
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ giày (gồm các chuyên ngành Quản lí sản xuất và thiết kế rập)
	
	02
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh 
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - ngân hàng
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	05
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại)
	
	06
	D1
	
	

	
	- Tiếng Trung Quốc (chuyên ngành Tiếng Trung thương mại)
	
	07
	D1,4
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Xây dựng
	
	08
	A
	
	

	
	- Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành Công nghệ Phần mềm và Quản trị Mạng)
	
	09
	A,D1
	
	

	
	- Thiết kế thời trang
	
	10
	A,V
	
	

	309
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HỒ CHÍ MINH
	CCS
	
	
	
	-  Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
-  Điểm trúng tuyển theo ngành

-  Số chỗ trong kí túc xá: 1200

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.vinatexcollege.edu.vn

	
	586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM. 

ĐT: (08)38970160, (08)38966927.
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1230
	

	
	- Công nghệ may
	
	01
	A
	
	

	
	- Thiết kế thời trang
	
	02
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành Quản trị Marketing và QTKD tổng hợp)
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	
	05
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện - điện tử
	
	06
	A
	
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	07
	A
	
	

	
	- Công nghệ Cơ - điện tử
	
	08
	A
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	09
	D1
	
	

	310

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ
	CCH
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Điểm xét tuyển theo ngành, theo khối thi.
- Số chỗ trong kí túc xá: 300

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.hueic.edu.vn



	
	70 Nguyễn Huệ, TP.Huế.
ĐT: (054) 3837073
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	850
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	
	03
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật ô tô
	
	04
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện
	
	05
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử
	
	06
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật nhiệt lạnh
	
	07
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử, viễn thông
	
	08
	A
	
	

	
	- Công nghệ tự động
	
	09
	A
	
	

	
	- Mạng máy tính và truyền thông
	
	10
	A
	
	

	
	- Tài chính - ngân hàng
	
	11
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ cơ - điện tử
	
	12
	A
	
	

	
	- Công nghệ hoá học
	
	13
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ kỹ thuật môi trường
	
	14
	A,B
	
	

	
	- Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)
	
	15
	A,D1
	
	

	311
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH
	CCT
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo khối, theo ngành học.
- Số chỗ trong kí túc xá: 500.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.cnTP.edu.vn.



	
	140 Lê Trọng Tấn, phường Tây thạnh, quận Tân phú, TP.HCM. ĐT: 08.38161673 -124; 08.54082904
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	2000
	

	
	- Tin học
	
	01
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật điện - điện tử
	
	02
	A
	
	

	
	- Cơ khí chuyên dụng
	
	03
	A
	
	

	
	- Công nghệ hóa học
	
	04
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ thực phẩm
	
	05
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ chế biến thủy sản
	
	06
	A,B
	
	

	
	- Kế toán
	
	07
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ sinh học
	
	08
	A,B
	
	

	
	- Kĩ thuật môi trường
	
	09
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ cắt may 
	
	10
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ giày
	
	12
	A,B
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	13
	A,D1
	
	

	
	- Việt nam học (chuyên ngành du lịch)
	
	14
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật nhiệt lạnh
	
	15
	A
	
	

	
	- Công nghệ Hóa nhựa
	
	16
	A,B
	
	

	312
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ
	CCP
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo ngành.

- Số chỗ trong kí túc xá: 600.

- Học tập theo học chế tín chỉ.
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.tic.edu.vn


	
	Phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

ĐT:  (057) 3838241; 3822693.
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1230
	

	
	 - Tin học ứng dụng
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ hóa học (Hoá phân tích)
	
	03
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	
	04
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện
	
	05
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử
	
	06
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật trắc địa
	
	07
	A
	
	

	
	- Công nghệ hoá nhựa
	
	08
	A,B
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	09
	A,D1
	
	

	
	- Kĩ thuật địa chất
	
	10
	A
	
	

	
	- Công nghệ tự động
	
	11
	A
	
	

	
	- Mạng máy tính và truyền thông
	
	12
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	13
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật môi trường
	
	14
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ cơ - điện tử
	
	15
	A
	
	

	
	- Thiết kế đồ hoạ
	
	16
	A,D1
	
	

	
	- Quản lí đất đai
	
	17
	A
	
	

	313
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG
	CEM
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.
- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong kí túc xá: 1000



	
	14 Nguyễn Tất Thành, Hội An, Quảng Nam

ĐT: (0510) 3863366
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	300
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật xây dựng (gồm các chuyên ngành: CNKTXD công trình giao thông, CNKTXD dân dụng và công nghiệp, CNKTXD công trình thuỷ lợi)
	
	01
	A
	
	

	
	- Kỹ thuật tài nguyên nước (gồm các chuyên ngành: Công trình chỉnh trị sông và giao thông thuỷ, Cấp thoát nước, Tưới tiêu cho nông nghiệp)
	
	02
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	03
	A,D1
	
	

	314
	TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
	CHV
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước. 

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành và theo khối thi. Nếu thí sinh không đủ điểm vào ngành đăng kí dự thi thì được chuyển sang ngành khác cùng khối thi còn chỉ tiêu và có điểm xét tuyển thấp hơn. 

- Khối V và H của ngành Tin học ứng dụng (01) không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển theo kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2010. Chuyên ngành Đồ họa xét tuyển khối H, chuyên ngành Thiết kế kiến trúc xét tuyển khối V.

- Số chỗ trong kí túc xá: 1500.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.viethanit.edu.vn 

	
	Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3962888 
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1100
	

	
	- Tin học ứng dụng (gồm các chuyên ngành Đồ họa máy tính (H); Thiết kế kiến trúc (V); Công nghệ CAD/CAM/CNC; Tin học Viễn thông)
	
	01
	A,V,H
	
	

	
	- Khoa học máy tính (gồm các chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Lập trình máy tính; Mạng máy tính)
	
	02
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Thương mại điện tử, Quảng cáo và quan hệ cộng đồng)
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Marketing
	
	04
	A,D1
	
	

	315
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CES
	
	
	
	· Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh đổi tên từ Trường CĐ Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp II theo Quyết định số 418/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
· Điểm trúng tuyển theo ngành.

· Số chỗ trong kí túc xá : 2000

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.teiuns.edu.vn


	
	Số 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9, TP.Hồ Chí Minh;
ĐT: (08)37312370
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	2160
	

	
	Khối ngành dệt - may
	
	
	
	
	

	
	- Công nghệ dệt
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ sợi
	
	02
	A
	
	

	
	- Công nghệ cắt may - thiết kế thời trang
	
	13
	A
	
	

	
	Khối ngành cơ, điện tử
	
	
	
	
	

	
	- Ngành Cơ điện có các chuyên ngành:
	
	
	
	
	

	
	+ Cơ khí sửa chữa và khai thác thiết bị
	
	03
	A
	
	

	
	+ Cơ khí chế tạo máy
	
	04
	A
	
	

	
	+ Cơ điện tử
	
	14
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật ô tô
	
	17
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật điện có các chuyên ngành:
	
	
	
	
	

	
	+ Kĩ thuật điện
	
	05
	A
	
	

	
	+ Điện tử công nghiệp
	
	06
	A
	
	

	
	+ Tự động hóa
	
	15
	A
	
	

	
	- Công nghệ nhiệt - lạnh
	
	18
	A
	
	

	
	Khối ngành kinh tế
	
	
	
	
	

	
	- Kế toán
	
	10
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	12
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	19
	A,D1
	
	

	
	Các ngành khác
	
	
	
	
	

	
	- Công nghệ da giầy
	
	07
	A
	
	

	
	- Công nghệ sản xuất giấy
	
	08
	A
	
	

	
	- Công nghệ hóa học
	
	
	
	
	

	
	   + Công nghệ hóa nhuộm
	
	09
	A
	
	

	
	   + Hóa hữu cơ
	
	16
	A
	
	

	
	- Tin học
	
	11
	A
	
	

	316
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG     BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	D52
	
	
	
	- Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc tạm trú KT3 và 3 năm học THPT tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành học.

- Số chỗ trong kí túc xá: 250.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.cdcdbrvt.edu.vn 



	
	Đường 3/2, phường 11, TP. Vũng Tàu

ĐT: (064)3622374, 3622379
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	520
	

	
	- Kĩ thuật cơ khí
	
	01
	A
	50
	

	
	- Kĩ thuật điện
	
	02
	A
	40
	

	
	- Kĩ thuật điện tử
	
	03
	A
	40
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	04
	A
	40
	

	
	- Kế toán
	
	05
	A,D1
	150
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	06
	A,D1
	80
	

	
	- Cơ khí động lực
	
	10
	A
	40
	

	
	- Công nghệ thực phẩm
	
	11
	A,B
	40
	

	
	- Công nghệ cơ điện tử
	
	13
	A
	40
	

	317
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN
	C47
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước (riêng các ngành sư phạm tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tại tỉnh Bình Thuận và có hộ khẩu tại Bình Thuận trước ngày thi).

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

Riêng khối T, H, M xét tuyển như sau:

+ Khối T lấy những thí sinh thi khối B đạt điểm 2 môn Sinh, Toán quy định và thi môn năng khiếu TDTT (chạy cự li ngắn, bật tại chỗ, gập thân).
+ Khối H: lấy những thí sinh thi khối C đạt điểm môn Văn theo quy định và 2 môn năng khiếu Mĩ Thuật (hình hoạ chì và trang trí).
+ Khối M: lấy những thí sinh thi khối D đạt điểm môn Văn, Toán theo quy định và thi năng khiếu (hát, kể chuyện, đọc diễn cảm).
- Số chỗ trong kí túc xá: 700

	
	205 Lê Lợi, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. ĐT: (062)3828150
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	800
	

	
	- Tin học
	
	01
	A
	
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	03
	C
	
	

	
	- Việt Nam học
	
	05
	C,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	06
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ sau thu hoạch
	
	09
	A,B
	
	

	
	- Nông lâm kết hợp
	
	10
	A,B
	
	

	
	- Sư phạm Toán - Tin
	
	11
	A
	
	

	
	-  Sư phạm Lí - Kĩ thuật công nghiệp
	
	12
	A
	
	

	
	-  Sư phạm Sinh - Hóa
	
	13
	B
	
	

	
	- Thể dục - Công tác đội
	
	14
	T
	
	

	
	-  Sư phạm Mĩ thuật - Âm nhạc
	
	15
	H
	
	

	
	-  Giáo dục Tiểu học
	
	16
	A,C
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	17
	M
	
	

	318
	TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG CÀ MAU
	D61
	
	
	
	- Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cà Mau và các tỉnh thuộc Đồng Bằng sông Cửu Long.

- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển theo ngành học, theo khối thi.

	
	Số 126 đường 3/2 phường 6 TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. ĐT: (0780) 3828234, 
6250017
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	270
	

	
	- Kế toán
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	02
	A
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	03
	D1
	
	

	319
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP
	D50
	
	
	
	- Tuyển sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp.
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo ngành học. 



	
	259 Thiên Hộ Dương, phường Hoà Thuận, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

ĐT: (067)3851274
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	525
	

	
	- Công nghệ thực phẩm
	
	01
	A
	75
	

	
	- Kế toán
	
	02
	A
	75
	

	
	- Tin học
	
	03
	A
	75
	

	
	- Nuôi trồng thuỷ sản
	
	04
	A,B
	75
	

	
	- Dịch vụ thú y
	
	05
	A,B
	75
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	06
	A
	75
	

	
	- Bảo vệ thực vật
	
	07
	A,B
	75
	


	320
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG
	D64
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước đối với các ngành ngoài sư phạm. Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Hậu Giang.

- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Riêng ngành Giáo dục mầm non, sau khi xét tuyển, thí sinh có khối thi C hoặc D1 phải dự thi kiểm tra năng khiếu.
- Điểm trúng tuyển theo khối ngành.

- Số chỗ trong kí túc xá: 980.
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.hgcc.edu.vn

	
	286, QL61, thị trấn Rạch Gòi, Châu Thành A, Hậu Giang. ĐT: (0711)3930838
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	800
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	01
	A
	50
	

	
	- Tiếng Anh
	
	02
	D1
	50
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	03
	C,D1
	100
	

	
	- Kế toán
	
	04
	A,D1
	160
	

	
	- Dịch vụ thú y
	
	05
	B
	80
	

	
	- Giáo dục mầm non
	
	06
	C,D1,M
	120
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	07
	A,D1
	120
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	08
	A,D1
	120
	

	321
	TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
	D54
	
	
	
	- Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

-  Số chỗ trong kí túc xá: 200



	
	217 Chu Văn An, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. ĐT: (077) 3811840,  3810212
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	440
	

	
	- Kế toán
	
	03
	A
	80
	

	
	- Tài chính - Tín dụng
	
	04
	A
	80
	

	
	- Nuôi trồng thủy sản
	
	07
	B
	60
	

	
	- Tiếng Anh
	
	08
	D1
	80
	

	
	- Mạng máy tính và truyền thông
	
	09
	A
	60
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	10
	A
	80
	

	322
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG  ĐỒNG SÓC TRĂNG
	CST
	
	
	
	- Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.  

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.stcc.edu.vn;



	
	Số 400, đường Lê Hồng Phong, P. 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. ĐT: (079) 3821730
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	600
	

	
	- Kế toán (Kế toán thương mại dịch vụ, Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán Tin học)
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	04
	A
	
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	05
	A,D1
	
	

	
	- Công tác xã hội
	
	06
	A,D1
	
	

	323
	TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
	D57
	
	
	
	- Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Long và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 

 - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét  tuyển theo ngành.

- Số chỗ trong kí túc xá: 500



	
	112A Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: (070) 3823492
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	550
	

	
	- Tin học
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ thực phẩm
	
	02
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	05
	A
	
	

	
	- Quản lí đất đai
	
	06
	A
	
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	07
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	09
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật cấp thoát nước
	
	10
	A
	
	

	
	- Nuôi trồng thủy sản
	
	03
	B
	
	

	
	- Thú y
	
	08
	B
	
	

	324
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
	CLD
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển chung

- Số chỗ trong kí túc xá: 2000


	
	Số 04 Nguyễn Tất Thành,  TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. ĐT: (0510)2212202
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	460
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông
	
	02
	A
	
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	05
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị Kinh doanh 
	
	06
	A,D1
	
	

	325
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH
	CDE


	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

-  Số chỗ trong kí túc xá : 1000



	
	554 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, quận 12, TP. HCM. ĐT: (08)22155661, 38919461
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	470
	

	
	- Hệ thống điện
	
	01
	A
	
	

	
	- Nhiệt điện
	
	02
	A
	
	

	
	- Thủy điện
	
	03
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông
	
	04
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	05
	A
	
	

	
	- Quản lí công nghiệp
	
	06
	A
	
	

	
	- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
	
	07
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp)
	
	08
	A
	
	

	326
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II
	CGD
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển theo ngành học.

- Số chỗ trong kí túc xá: 800

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.caodanggtvt2.edu.vn

	
	28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; 
ĐT: (0511)3842266; (0511)3770363
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	960
	

	
	· Xây dựng cầu đường
	
	01
	A
	460
	

	
	· Cơ khí chuyên dùng (Cơ khí sửa chữa ôtô - máy xây dựng)
	
	02
	A
	100
	

	
	· Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
	
	03
	A,D1
	270
	

	
	· Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	
	04
	A
	130
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 3
	CGS
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.hcmct3.edu.vn



	
	189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP. HCM. ĐT: (08) 38750592
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1200
	

	
	- Xây dựng cầu đường
	
	01
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	02
	A
	
	

	
	- Tin học 
	
	03
	A
	
	

	
	- Cơ khí chuyên dùng (Công nghệ kĩ thuật ô tô)
	
	04
	A
	
	

	
	- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	
	05
	A
	
	

	
	- Kinh tế xây dựng (Quản lí xây dựng)
	
	06
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	07
	A
	
	

	
	- Khai thác vận tải
	
	08
	A
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	09
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng
	
	10
	A
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI  TP. HỒ CHÍ MINH
	CGT
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo ngành, theo khối

- Số chỗ trong kí túc xá: 100.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.hcmct.edu.vn

	
	Số 252 Lí Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (08)38439775
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	500
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật ôtô
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	
	02
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	03
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	04
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện
	
	05
	A
	
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	06
	A
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
	CEP
	
	
	
	- Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Đà Nẵng trở vào.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo.

	
	33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM. ĐT.(08) 38.322.825
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1250
	

	
	- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) 
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành QTKD, chuyên ngành QTKD xuất nhập khẩu) 
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Kinh doanh quốc tế 
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh (chuyên ngành Anh văn thương mại) 
	
	04
	D1
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
	CKD
	
	
	1.380
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo khối thi chung cho các ngành.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.ktdn.edu.vn



	
	Số 287, đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT (08) 38446320
	
	
	
	
	

	
	Tại TP. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1.380
	

	
	- Kinh doanh Quốc tế ( chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu)
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh ( có 4 chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp thương mại; Quản trị Kinh doanh xăng dầu; Marketing thương mại; Quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn)
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Hệ thống thông tin quản lí (chuyên ngành Tin học quản lí)
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính  - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp)
	
	05
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại
	
	06
	D1
	
	

	
	Tại cơ sở Cần Thơ
	
	
	
	
	

	
	( Số 8 Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ. 
ĐT:(0710) 2212440
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị doanh nghiệp thương mại)
	
	07
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán (chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp)
	
	08
	A,D1
	
	

	331
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG
	CKK
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong kí túc xá: 500

- Điểm trúng tuyển theo khối.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.cep.vn



	
	143 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

ĐT: (05113) 734867
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1050
	

	
	- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Kế hoạch - Đầu tư; Quản trị doanh nghiệp; Quản trị dự án đầu tư)
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán (chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Kế toán thương mại du lịch, Kế toán xây lắp)
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành: Quản lí tài chính, Ngân hàng)
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Hệ thống thông tin kinh tế (chuyên ngành: Tin học quản lí)
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại)
	
	05
	D1
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ  THUẬT CẦN THƠ
	CEC
	
	
	
	- Tuyển thí sinh TP.Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Điểm trúng tuyển theo ngành học.

- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Học phí: 150.000 đồng/tháng

- Số chỗ trong trong kí túc xá: 500



	
	Số 9 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; 

ĐT: (0710) 3826072
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1000
	

	
	- Tin học (công nghệ thông tin)
	
	01
	A,D1
	80
	

	
	- Kế toán (2 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, KTTCNN)
	
	02
	A,D1
	160
	

	
	-Tài chính - Ngân hàng (3 chuyên ngành TCNN, Thuế Nhà nước, Tín dụng ngân hàng)
	
	03
	A,D1
	220
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	04
	A,D1
	80
	

	
	- Nông học
	
	05
	A,B
	60
	

	
	- Chăn nuôi
	
	06
	A,B
	60
	

	
	- Nuôi trồng thuỷ sản
	
	07
	A,B
	60
	

	
	- Công nghệ chế biến thuỷ sản
	
	08
	A,B
	140
	

	
	- Công nghệ thực phẩm
	
	09
	A,B
	70
	

	
	- Quản lý đất đai
	
	10
	A,B
	70
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT PHÚ LÂM
	CPL
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước. 

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo ngành học, khối thi.
- Số chỗ trong kí túc xá: 500.
- Thí sinh không đủ điểm ngành đăng kí xét tuyển được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu và có điểm trúng tuyển thấp hơn. 

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://ptec.edu.vn

	
	215 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 38752779
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1000
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật Cơ khí
	
	02
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện-điện tử
	
	03
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	04
	A,D1
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	TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT KIÊN GIANG
	CKG
	
	
	
	- Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.  

- Số chỗ trong kí túc xá:  500.
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.kiengiangtec.edu.vn



	
	425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

ĐT: (077) 3872086
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	280
	

	
	- Kế toán 
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Dịch vụ thú y
	
	03
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật ôtô - máy thuỷ
	
	05
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông
	
	06
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	
	07
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	
	08
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	09
	A,D1
	
	

	
	- Nuôi trồng thuỷ sản
	
	10
	A,B
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	TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT KON TUM
	CKO
	
	
	
	- Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo từng ngành

- Số chỗ trong kí túc xá: 700

	
	Tổ 3, Phường Ngô Mây, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, ĐT: (060) 3864929
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	580
	

	
	- Kế toán
	
	01
	A
	210
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	02
	A
	70
	

	
	- Hệ thống thông tin quản lí (Tin học tài chính kế toán, Tin học quản lí)
	
	03
	A
	110
	

	
	- Quản lí đất đai
	
	04
	A
	60
	

	
	- Lâm sinh
	
	05
	B
	50
	

	
	- Trồng trọt
	
	06
	B
	40
	

	
	- Chăn nuôi
	
	07
	B
	40
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM

	CKQ


	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Số chỗ trong kí túc xá: 1500 

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://ktktqn.edu.vn



	
	431 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam. ĐT: (0510)3834972;3851852
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1000
	

	
	- Kế toán (gồm các chuyên ngành: KT hành chính sự nghiệp, KT tổng hợp, KT doanh nghiệp)
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD bất động sản, QT ứng dụng, QTKD kinh doanh nguồn nhân lực)
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện
	
	03
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	
	04
	A
	
	

	
	- Quản lí đất đai
	
	05
	A
	
	

	
	- Lâm nghiệp
	
	06
	A,B
	
	

	
	- Nuôi trồng thuỷ sản
	
	07
	A,B
	
	

	
	- Chăn nuôi
	
	08
	A,B
	
	

	
	- Trồng trọt
	
	09
	A,B
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	TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG 
	CKZ
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.ktktld.edu.vn

	
	25 Trần Phú, phường 4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: (063) 3831267
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	300
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Kế toán
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Điện - Điện tử
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ thực phẩm
	
	04
	A,B
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	05
	A,D1
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG
	CKV
	
	A
	
	- Tuyển thí sinh các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành

- Số chỗ trong kí túc xá: 540

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.vcef.edu.vn


	
	01B, Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: (0703) 823 443
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	660
	

	
	- Tài chính ngân hàng
	
	01
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	02
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	03
	A
	
	

	
	- Hệ thống thông tin quản lí
	
	04
	A
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	TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
	CKC
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành. 

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.caothang.edu.vn

	
	65 Huỳnh Thúc Kháng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: (08)38212360, (08)38212868
	
	
	
	
	

	
	  Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	2000
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện (điện công nghiệp)
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	
	02
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật ô tô
	
	03
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử
	
	04
	A
	
	

	
	- Tin học
	
	05
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật nhiệt lạnh (điện lạnh)
	
	06
	A
	
	

	
	- Công nghệ Cơ- Điện tử
	
	07
	A
	
	

	
	- Công nghệ tự động
	
	08
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử, Viễn thông
	
	09
	A
	
	

	
	- Kinh tế 
	
	10
	A
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	TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	CKP
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.lytc.edu.vn

	
	390 Hoàng Văn Thụ, phường, quận Tân Bình, TP.HCM. ĐT: (08) 38110521, (08) 38457475
	
	
	
	
	

	
	Các ngành  đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1500
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện
	
	01
	A
	250
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	
	02
	A
	250
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật ôtô
	
	03
	A
	250
	

	
	- Tin học gồm các chuyên ngành:
	
	
	
	
	

	
	   + Công nghệ phần mềm
	
	04
	A
	150
	

	
	   + Mạng máy tính
	
	05
	A
	150
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử
	
	06
	A
	250
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật nhiệt - lạnh
	
	07
	A
	150
	

	
	- Công nghệ may
	
	08
	A
	50
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	TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT Y TẾ II
	CKY
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Số chỗ trong kí túc xá: 300.
- Trong 600 chỉ tiêu hệ chính quy có 100 chỉ tiêu theo địa chỉ sử dụng.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.yt2byt.edu.vn



	
	99  Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0511)3892062
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	600
	

	
	- Điều dưỡng (bao gồm chuyên ngành: Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng gây mê hồi sức, Điều dưỡng phụ sản)
	
	01
	B
	
	

	
	- Kĩ thuật y học (bao gồm chuyên ngành: Kĩ thuật xét nghiệm, Kĩ thuật hình ảnh y học, Kĩ thuật vật lí trị liệu/ Phục hồi chức năng)
	
	02
	B
	
	

	342
	TRƯỜNG CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
	CLT
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm xét tuyển theo ngành và theo khối

- Số chỗ trong kí túc xá: 400 



	
	101B Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3831228
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	750
	

	
	- Công nghệ thực phẩm
	
	01
	A,B
	
	

	
	- Kế toán
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing)
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ sinh học
	
	04
	A,B
	
	

	343
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI
	CDN
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Môn Thi:

Văn (hệ số 1), Hình họa (hệ số 2): Vẽ tĩnh vật hoặc tượng thạch cao, chất liệu vẽ (chì hoặc than), Trang trí (hệ số 2): Vẽ bằng màu.

- Điểm xét tuyển theo ngành học.

- Trường không sơ tuyển năng khiếu.

- Số chỗ trong kí túc xá: 100

	
	368 đường 30/4, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: (061)3816820
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	250
	

	
	- Thiết kế đồ hoạ
	
	01
	H
	
	

	
	- Thiết kế nội thất
	
	02
	H
	
	

	
	- Thiết kế thời trang
	
	03
	H
	
	

	
	- Điêu khắc
	
	04
	H
	
	

	
	- Gốm
	
	05
	H
	
	

	
	- Truyền thông đa phương tiện
	
	06
	H
	
	

	
	- Nhiếp ảnh 
	
	07
	H
	
	

	344
	TRƯỜNG CĐ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
	CNN
	
	
	
	· Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm xét tuyển theo ngành và khối thi

· Kí túc xá đảm bảo chỗ ở cho sinh viên.

	
	Xã Tân Mĩ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: (073) 3850139
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	300
	

	
	- Trồng trọt
	
	01
	A,B
	50
	

	
	- Bảo vệ thực vật
	
	02
	A,B
	100
	

	
	- Chăn nuôi
	
	03
	A,B
	50
	

	
	- Thú y
	
	04
	A,B
	100
	

	345
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II
	CPS
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,C vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển xét theo ngành

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.rtc2.edu.vn

	
	75 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 38304318
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	400
	

	
	- Báo chí
	
	01
	C
	200
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử
	
	02
	A
	100
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	03
	A
	100
	

	346
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
	CK4
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành 

- Đối với khối K thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có bằng nghề bậc 3/7 hoặc THPT và có bằng trung cấp nghề hoặc tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.

- Ngày thi: 12 và 13/08/2010

- Môn thi : 

 + Ngành 07 và 08: Toán, Lí, Vẽ kĩ thuật.
 + Ngành 09 và 10: Toán, Lí, Điện kĩ thuật.
 + Ngành 11: Toán, Lí, Lập trình căn bản.
-  Ghi chú:

- Trong số 500 chỉ tiêu khối A có 350 đào tạo sư phạm, còn lại đào tạo kĩ thuật.

- Số chỗ trong kí túc xá: 200.

	
	73 Nguyễn Huệ, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.  ĐT : (070)3 826274
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	700
	

	
	- Cơ khí động lực
	
	01
	A
	
	

	
	- Cơ khí chế tạo
	
	02
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật điện
	
	03
	A
	
	

	
	- Tin học
	
	04
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật công nghiệp
	
	05
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật điện - điện tử
	
	06
	A
	
	

	
	- Công nghệ cơ điện tử
	
	12
	A
	
	

	
	- Công nghệ tự động
	
	13
	A
	
	

	
	Cao đẳng kĩ thuật khối K:
	
	
	
	
	

	
	- Cơ khí động lực
	
	07
	K
	
	

	
	- Cơ khí chế tạo
	
	08
	K
	
	

	
	- Kĩ thuật điện
	
	09
	K
	
	

	
	- Kĩ thuật điện - điện tử
	
	10
	K
	
	

	
	- Tin học
	
	11
	K
	
	

	347
	TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CM3
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

- Ngành thi, khối thi, môn thi:

  + Khối M: Văn, Toán, Năng khiếu (Hát, Thẩm âm, Múa, Đọc diễn cảm), môn năng khiếu lấy hệ số 1.

  + Khối N: Văn, Năng khiếu (Hát, Xướng âm, Nhạc cụ), môn Năng khiếu lấy hệ số 2.

  + Khối H: Văn, Năng khiếu (Hình hoạ, Trang trí), môn năng khiếu lấy hệ số 1.

  + Khối R: Văn, Sử, Năng Khiếu  (Hát, Thẩm âm), môn Năng khiếu lấy hệ số 1.

- Số chỗ trong kí túc xá: 400

	
	182 Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP.HCM.
ĐT: (08)38303590, (08)38390606
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	700
	

	
	- Giáo dục mầm non 
	
	01
	M
	
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	02
	N
	
	

	
	- Sư phạm mĩ thuật
	
	03
	H
	
	

	
	- Giáo dục đặc biệt
	
	04
	M
	
	

	
	- Quản lí văn hóa (ngoài sư phạm)
	
	05
	R
	
	

	
	- Kinh tế gia đình (ngoài sư phạm)
	
	06
	B
	
	

	
	- Đồ hoạ (ngoài sư phạm)
	
	07
	H
	
	

	348
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG
	CM2
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Không tuyển thí sinh dị tật, dị dạng, nói ngọng, nói lắp.
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Các ngành sư phạm không thu học phí.

Môn thi : 

+ Khối M : Văn, Toán, Năng khiếu (Hát-Múa, Đọc-Kể diễn cảm), môn năng khiếu hệ số 1.

+ Khối N: Văn, Năng khiếu (hoạt động âm nhạc và năng khiếu âm nhạc), môn năng khiếu hệ số 2.

+ Khối H: Văn, Năng khiếu (Hình họa, trang trí), môn năng khiếu hệ số 2.

+ Khối T: Sinh, Toán, Năng khiếu TDTT, môn năng khiếu lấy hệ số 2. Thí sinh tối thiểu phải đạt: nam cao 1,65m, nặng 45kg; nữ cao 1,55m, nặng 40kg.

- Số chỗ trong kí túc xá: 1700.

	
	Đồng Đế, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà, ĐT: (058) 3835081
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm
	
	
	
	800
	

	
	- Giáo dục Mầm non 
	
	01
	M
	340
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	02
	N
	50
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật 
	
	03
	H
	50
	

	
	- Sư phạm Thể dục
	
	04
	T
	50
	

	
	- Giáo dục Đặc biệt
	
	05
	M
	40
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm
	
	
	
	
	

	
	- Việt Nam học (hướng dẫn viên du lịch) 
	
	06
	C,D1
	100
	

	
	- Đồ họa 
	
	07
	H
	30
	

	
	- Quản trị văn phòng 
	
	08
	C,D1
	140
	

	
	- Thí sinh diện tuyển thẳng được miễn thi các môn văn hóa nhưng phải thi năng khiếu đạt mới được tuyển
	
	
	
	
	

	349
	TRƯỜNG CĐ TÀI CHÍNH - HẢI QUAN
	CTS
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

 - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành

- Số chỗ trong kí túc xá: 1000.

	
	- Cơ sở 1: B2/1A Đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM

- Cơ sở 2: 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: (08)7306946, (08)7307567
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1700
	

	
	- Tài chính - ngân hàng
	
	01
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	02
	A
	
	

	
	- Hệ thống thông tin quản lí
	
	03
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	04
	A
	
	

	
	- Kinh doanh Quốc tế
	
	05
	A
	
	

	350
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
	CTQ
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D​1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển chung cho các ngành.

- Số chỗ trong kí túc xá: 1600

	
	Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT (055)3845566
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1.320
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	01
	A,D​1
	
	

	
	- Kế toán
	
	02
	A,D​1
	
	

	
	- Hệ thống thông tin quản lí
	
	03
	A,D​1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	04
	A,D​1
	
	

	351
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HỒ CHÍ MINH
	CTU
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo ngành học, khối thi.

- Ngành 03,04 có đào tạo tại cơ sở 2

- Số chỗ trong kí túc xá: 800.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.tnmthcm.edu.vn


	
	-  Trụ sở: 236B, Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38443006

-  Cơ sở 2: ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (061) 3511549
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1400
	

	
	- Khí tượng học
	
	01
	A,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật môi trường
	
	02
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật trắc địa
	
	03
	A
	
	

	
	- Quản lí đất đai
	
	04
	A,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	
	- Thủy văn
	
	05
	A
	
	

	
	- Cấp thoát nước
	
	06
	A
	
	

	
	- Hệ thống thông tin địa lí
	
	07
	A,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	08
	A,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	09
	A,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	352
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
	CMS
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển chung

- Số chỗ trong kí túc xá: 600

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.cdtm.edu.vn



	
	45 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

 ĐT: (0511) 3759580
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	960
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp thương mại, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn, Quản trị kinh doanh xăng dầu)
	
	01
	A
	
	

	
	- Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán thương mại và dịch vụ, Kế toán khách sạn-Nhà hàng, Kế toán doanh nghiệp) 
	
	02
	A
	
	

	
	 - Marketing (chuyên ngành Marketing thương mại)
	
	03
	A
	
	

	
	- Tài chính - ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng)
	
	04
	A
	
	

	353
	TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG MIỀN TÂY
	CMT
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo từng ngành.

- Số chỗ trong kí túc xá:  500.

	
	Số 20B đường Phó Cơ Điều, phường 3,TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

ĐT: (070) 3825903
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	605
	

	
	- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	
	01
	A
	
	

	
	- Cấp thoát nước và môi trường
	
	02
	A
	
	

	
	- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
	
	03
	A
	
	

	354
	TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG SỐ 2
	CXS
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo ngành

- Số chỗ trong kí túc xá: 600.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: cdxd2.edu.vn

	
	Số 190 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, TP.HCM. ĐT: (083)8960607
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1100
	

	
	- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	
	01
	A
	
	

	
	- Kinh tế xây dựng
	
	02
	A
	
	

	
	- Cấp thoát nước
	
	03
	A
	
	

	
	- Tài chính kế toán
	
	04
	A
	
	

	
	- Vật liệu và cấu kiện xây dựng
	
	05
	A
	
	

	
	- Xây dựng cầu đường
	
	06
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	07
	A
	
	

	355
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 3
	CX3
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm xét tuyển theo ngành học

- Số chỗ trong kí túc xá: 700



	
	Số 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. ĐT: (057)3827618
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	860
	

	
	- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	
	01
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	02
	A
	
	

	
	- Cấp thoát nước và môi trường
	
	03
	A
	
	

	
	- Kinh tế xây dựng
	
	04
	A
	
	

	
	- Xây dựng cầu đường
	
	05
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	06
	A
	
	

	
	- Kĩ thuật hạ tầng đô thị
	
	07
	A
	
	

	356
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE
	C56
	
	
	
	- Các ngành Sư phạm: Chỉ tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại tỉnh Bến Tre, tính từ ngày xét tuyển.

- Giáo dục Mầm non: Chỉ tuyển Nữ. Xét tuyển kết quả thi đại học, cao đẳng của thí sinh khối M,D1 lấy điểm thi 2 môn Văn, Toán và thi thêm môn năng khiếu: Hát và đọc, kể chuyện diễn cảm.

- Giáo dục Tiểu học: Xét tuyển kết quả thi đại học, cao đẳng của thí sinh các khối A,C,D1
- Các ngành ngoài sư phạm: 

Xét tuyển thí sinh trong và ngoài tỉnh và khi vào học sinh viên phải đóng học phí.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Số chổ trong kí túc xá: 300

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.cdbt.edu.vntuyensinhbtr@yahoo.com.vn

	
	Ấp 1, Xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. ĐT: 0753.822304
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	780
	

	
	- Giáo dục Mầm Non
	
	01
	M,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	02
	D1
	
	

	
	- Tin học
	
	03
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện
	
	04
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	
	05
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật ô tô
	
	06
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	07
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	08
	A
	
	

	
	- Chế biến thủy sản
	
	09
	A,B
	
	

	
	- Nuôi trồng thủy sản
	
	10
	B
	
	

	
	- Việt Nam học (Văn hóa - du lịch)
	
	11
	C
	
	

	
	- Tài chính ngân hàng
	
	12
	A
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học 
	
	13
	A,C,D1
	
	

	357
	TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM CÀ MAU
	C61
	
	
	
	- Chỉ tuyển thí sinh hiện có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cà Mau.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành học.

  + Khối N, H: Văn và 2 môn năng khiếu.

  + Khối T: Sinh, Toán, Năng khiếu TDTT (Nhanh khéo, đẩy tạ, chạy cự ly ngắn). Yêu cầu thể hình cân đối, nam cao 1,65m, nặng 45kg; nữ cao 1,55m nặng 40 kg trở lên.

  + Khối M: Văn, Toán, Năng khiếu (Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm).

	
	155 đường Nguyễn Tất Thành TP. Cà Mau; ĐT: (0780) 3837505
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	450
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	01
	N
	
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật
	
	02
	H
	
	

	
	- Giáo dục Thể chất
	
	03
	T
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	04
	M
	
	

	
	- Sư phạm KTCN-KTNN - Kinh tế gia đình
	
	05
	B
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	06
	A,C
	
	

	358
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
	C55
	
	
	
	- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

1. Hình thức tuyển các ngành Sư phạm:

- Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP. Cần Thơ. Không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp, dị hình, dị tật.

- Các ngành năng khiếu (Nhạc, Mĩ thuật, Mầm non, Giáo dục thể chất)

+ Trường tổ chức thi Năng khiếu. 

Cách tuyển như sau: 

+ Khối N và khối H lấy những thí sinh thi khối C đạt điểm môn văn theo quy định còn phải thi năng khiếu Nhạc, Họa đạt điểm mới tuyển;

+ Khối T lấy những thí sinh thi khối B đạt 2 môn Sinh, Toán theo quy định và thi năng khiếu TDTT đạt điểm mới tuyển;

+ Khối M lấy những thí sinh thi khối D đạt 2 môn Văn, Toán còn phải thi thêm năng khiếu Mầm non đạt mới tuyển;

+ Khối C lấy điểm thi 2 môn Văn, Sử theo quy định và thi thêm năng khiếu Mầm non đạt mới tuyển;

2. Hình thức tuyển các ngành ngoài  Sư phạm:

- Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu ở TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Các ngành ngoài Sư phạm trường xét tuyển.

- Số chỗ trong kí túc xá: 1000

- Các ngành ngoài sư phạm phải đóng học phí.

	
	Số 209 đường 30-4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 
ĐT: (0710)3740182
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	500
	

	
	- Sư phạm Anh văn
	
	04
	D1
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	05
	C,M
	
	

	
	- Sư phạm Toán - Tin
	
	06
	A
	
	

	
	- Sư phạm Hóa - Sinh
	
	07
	B
	
	

	
	- Sư phạm Văn - Sử
	
	08
	C
	
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	09
	N
	
	

	
	-  Sư phạm Mĩ thuật
	
	10
	H
	
	

	
	- Giáo dục thể chất
	
	11
	T
	
	

	
	- Công nghệ thông tin (Công nghệ phần mềm, Quản trị mạng, Kĩ thuật máy tính)
	
	12
	A
	
	

	
	- Khoa học Môi trường 
	
	13
	A,B
	
	

	
	- Việt Nam học - Văn hoá du lịch
	
	14
	C,D1
	
	

	
	- Anh văn 
	
	15
	D1
	
	

	
	- Thư viện - Thông tin 
	
	16
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	17
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	20
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	21
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	22
	A
	
	

	
	- Công nghệ May
	
	23
	A
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Xây dựng
	
	24
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật môi trường
	
	25
	A,B
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	359
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH
	C37
	
	
	
	- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung (Khối M,H,V,T các môn văn hóa) của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Các ngành năng khiếu (NK) cách tuyển như sau:

- NV1: Thí sinh thi văn hoá theo đề thi chung tại trường đại học, thi năng khiếu tại trường vào ngày 14/7/2010, khi đi thi NK thí sinh phải mang theo thẻ dự thi đã dùng để dự thi các môn văn hóa.

- NV2,3 (nếu có) thí sinh ĐKXT nếu các môn văn hóa thi theo đề thi chung của BGD&ĐT không bị điểm liệt.

· Ngành 02: chỉ tuyển thí sinh thi khối T (NK hệ số 2).

· Ngành 03: chỉ tuyển thí sinh thi khối M (NK hệ số 1)

· Ngành 04: chỉ tuyển thí sinh thi khối H,  hoặc V (NK hệ số 2).

· Thi năng khiếu tại trường vào ngày 25/9/2010

- Điểm trúng tuyển theo ngành học, khối thi.

- Số chỗ trong kí túc xá: 1800.

	
	KV5, P.Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định

ĐT: (056)3648004, (056)3848004
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	735
	

	
	- Sư phạm Toán - Tin
	
	01
	A
	
	

	
	- Sư phạm Thể dục - Đội
	
	02
	T
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	03
	M
	
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật
	
	04
	H,V
	
	

	
	- Sư phạm Sinh - Hóa
	
	05
	B
	
	

	
	- Tin học
	
	06
	A
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	07
	D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh du lịch
	
	08
	A,D1
	
	

	
	- Việt Nam học
	
	09
	C,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	10
	A,D1
	
	

	
	- Nuôi trồng thủy sản
	
	11
	B
	
	

	
	- Thư kí văn phòng
	
	12
	C,D1
	
	

	
	- Thư viện thông tin
	
	13
	C,D1
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	14
	A,C
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	360
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC   
	C43
	
	
	
	- Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước. 

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối C vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung (Khối M, N các môn văn hóa) của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Các khối N,M phải thi môn năng khiếu.

- Khối N: xét tuyển môn Văn (khối C,D1) và thi năng khiếu nhạc.

- Khối M: Xét điểm Văn, Toán (khối D1) và thi năng khiếu nhạc, đọc, kể diễn cảm.

- Ngày thi năng khiếu 09/09/2010. 

	
	Quốc lộ 14 phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. ĐT: (0651) 3881236
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	280
	

	
	- Sư phạm Nhạc - Công tác đội
	
	01
	N
	40
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	02
	M
	200
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	03
	C
	40
	

	361
	TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	C52
	
	
	600
	- Ngành sư phạm tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung (khối M các môn văn hóa) của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm xét tuyển theo ngành, theo khối .

- Thí sinh dự thi khối D1 vào ngành Giáo dục Mầm non, ngoài 2 môn Văn, Toán thi thêm môn năng khiếu (Đọc - Hát ) tại trường vào ngày  10/09/2010 .

- Số chỗ trong kí túc xá:  300



	
	689  Cách mạng tháng 8 - TX. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
ĐT: (064)3825275, 3826644
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm
	
	
	
	
	

	
	- Sư phạm Tin
	
	01
	A
	
	

	
	- Sư phạm Công nghệ
	
	02
	A,B
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	03
	A,C,D1
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	04
	M,D1
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm
	
	
	
	
	

	
	- Công nghệ kỹ thuật điện
	
	05
	A
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	06
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	07
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	08
	A,D1
	
	

	
	- Kiểm soát và bảo vệ môi trường
	
	09
	B
	
	

	
	- Việt Nam học
	
	10
	C,D1
	
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	11
	C,D1
	
	

	
	- Thư kí văn phòng
	
	12
	C,D1
	
	

	
	- Thư viện thông tin
	
	13
	C,D1
	
	

	
	- Anh văn
	
	14
	D1
	
	

	
	- Anh văn thương mại
	
	15
	D1
	
	

	362
	TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM ĐÀ LẠT 
	C42
	
	
	1200
	- Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng, các ngành ngoài Sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1,3 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Riêng các khối H, M thí sinh thi các môn văn hoá tại các trường đại học, cao đẳng thi chung đề của Bộ và dự thi các môn năng khiếu tại trường CĐSP Đà Lạt.

- Khối H lấy điểm môn Văn khối C. Khối M lấy điểm thi hai môn Văn, Toán khối D.

- Ngày thi môn năng khiếu: 31/8/2010.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.cdspdalat.edu.vn


	
	29 Yersin, TP.Đà Lạt. ĐT: (063)3822487
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm:
	
	
	
	
	

	
	- Sư phạm Toán học 
	
	01
	A
	
	

	
	- Sư phạm Tin học
	
	02
	A
	
	

	
	- Sư phạm vật lí - kĩ thuật công nghiệp
	
	03
	A
	
	

	
	- Sư phạm hoá - kĩ thuật nông nghiệp
	
	04
	B
	
	

	
	- Sư phạm Ngữ văn
	
	05
	C
	
	

	
	- Sư phạm Tiếng Anh
	
	06
	D1
	
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật
	
	07
	H
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	08
	A,C,D1,3
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	09
	M
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm:
	
	
	
	
	

	
	- Tin học
	
	10
	A
	
	

	
	- Công nghệ sinh học
	
	11
	B
	
	

	
	- Công nghệ thiết bị trường học
	
	12
	A,B
	
	

	
	- Thư viện - Thông tin
	
	13
	C,D1
	
	

	
	- Việt Nam học (văn hóa - Du lịch)
	
	14
	C,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch)
	
	15
	D1
	
	

	363
	TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
	C40
	
	
	
	- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung (các khối M,N,H môn văn hóa) của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm xét tuyển theo ngành học.

Các ngành năng khiếu:

· Các môn thi năng khiếu:

Khối M: Năng khiếu: Đọc, kể diễn cảm và hát.

Khối N: 

  + Môn 1: Kiến thức âm nhạc (thanh nhạc)

  + Môn 2: Năng khiếu âm nhạc (thẩm âm, tiết tấu)

Khối T: Năng khiếu TDTT (Chạy, bật xa, gập thân trên thang dóng)

Khối H: 

  + Môn 1: Hội họa; Môn 2: Bố cục ; 

- Các ngành Sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Đắk Lắk.

- Ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

- Số chỗ trong kí túc xá: 800

	
	349 Lê Duẩn TP. Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk

ĐT: (0500) 3857089, (0500) 3857085
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	720
	

	
	- SP Toán - Lí
	
	01
	A
	
	

	
	- SP Vật lí - Kĩ thuật công nghiệp
	
	02
	A
	
	

	
	- SP Sinh - Hóa
	
	03
	B
	
	

	
	- SP Lịch sử - Địa lí
	
	07
	C
	
	

	
	- Sư phạm Ngữ văn - Giáo dục CD
	
	08
	C
	
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật
	
	09
	H
	
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc - Công tác đội
	
	11
	N
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	12
	M
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	13
	A,C
	
	

	
	- Sư phạm Địa lí - Lịch sử
	
	18
	C
	
	

	
	- Tin học
	
	25
	A
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	26
	A
	
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	27
	C
	
	

	
	- Kế toán
	
	28
	A
	
	

	
	- Tiếng Anh (ngoài sư phạm)
	
	29
	D1
	
	

	
	- Công tác xã hội
	
	30
	C
	
	

	
	- Công nghệ thiết bị trường học
	
	33
	A,B
	
	

	364
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐỒNG NAI
	C48
	
	
	1300
	- Đối với các ngành Sư phạm tuyển thí sinh  có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai. Các ngành ngoài Sư phạm tuyển sinh trong cả nước. 

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

· Điểm xét tuyển các ngành sư phạm được tính theo ngành. 

· Điểm xét tuyển các ngành ngoài sư phạm được tính theo ngành.

· Riêng các khối H, T, M (năng khiếu) xét tuyển như sau :

· Khối H lấy những thí sinh thi khối C đạt điểm môn Văn quy định và phải thi năng khiếu Mĩ thuật. Khối M lấy những thí sinh đã thi khối D1,2,3,4 đạt điểm 2 môn Văn, Toán theo quy định và phải thi năng khiếu. Khối T lấy những thí sinh đã thi khối B đạt điểm hai môn Sinh, Toán theo quy định và phải thi năng khiếu TDTT. Yêu cầu về thể hình: cân đối, nam cao 1m65, nặng 45kg, nữ cao 1m55, năng 40kg trở lên.
· Nội dung thi năng khiếu :

+ Khối T : Năng khiếu (hệ số 2) : Chạy cự li ngắn, Bật xa tại chỗ, Gập thân trên thang góng.

+ Khối H: Năng khiếu Họa (hệ số 2): Hình họa chì, Trang trí.

+ Khối M: Năng khiếu (hệ số 1): Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm.

- Ngày thi năng khiếu: 18/09/2010 - 19/09/2010.

+ Các ngành ngoài sư phạm phải đóng học phí. Tuyển sinh trong cả nước.

+ Ngành Sư phạm Toán - Tin học không tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Biên Hòa.

	
	Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: (061) 3824662
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm:
	
	
	
	
	

	
	-  Sư phạm Toán - Tin học
	
	01
	A
	
	

	
	-  Sư phạm Tin học
	
	02
	A
	
	

	
	-  Sư phạm Lí - KTCN
	
	03
	A
	
	

	
	-  Sư phạm  Công nghệ
	
	04
	A
	
	

	
	-  Sư phạm Sinh - KTNN
	
	06
	B
	
	

	
	-  Sư phạm Văn - GDCD
	
	08
	C
	
	

	
	-  Sư phạm Địa - Sử 
	
	10
	C
	
	

	
	-  Sư phạm Anh văn 
	
	12
	D1
	
	

	
	-  Giáo dục Tiểu học
	
	13
	A,C
	
	

	
	-  Giáo dục Mầm non
	
	14
	M
	
	

	
	-  Sư phạm Thể dục
	
	15
	T
	
	

	
	-  Sư phạm Họa - Kinh tế gia đình
	
	17
	H
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm:
	
	
	
	
	

	
	- Anh văn thương mại và Du lịch
	
	18
	D1
	
	

	
	- Quản trị văn phòng 
	
	19
	C
	
	

	
	- Thư viện - Thông tin
	
	20
	C
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	21
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	22
	A
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	23
	A
	
	

	
	- Thư kí văn phòng
	
	24
	A
	
	

	
	- Thư kí Văn phòng
	
	26
	C
	
	

	365
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI
	C38
	
	
	700
	- Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai. 

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1, vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung (khối N,H,T,M các môn văn hóa) của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm xét tuyển và trúng tuyển theo ngành học.

- Số chỗ trong kí túc xá: 500



	
	126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Gia Lai

ĐT: (059) 3877365
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	
	

	
	- Sư phạm Toán -Tin
	
	01
	A
	
	

	
	- Sư phạm Lí - Kĩ thuật công nghiệp
	
	02
	A
	
	

	
	- Sư phạm Hóa - Sinh  
	
	03
	B
	
	

	
	- Sư phạm Công nghệ
	
	04
	A,B
	
	

	
	- Sư phạm Văn - Công tác đội
	
	05
	C
	
	

	
	- Sư phạm  Sử - Địa 
	
	06
	C
	
	

	
	- Sư phạm Anh văn
	
	07
	D1
	
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	08
	N
	
	

	
	- Sư phạm Hoạ
	
	09
	H
	
	

	
	- Sư phạm Thể dục
	
	10
	T
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học 
	
	11
	A,C
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	12
	M
	
	

	
	- Tiếng Anh (NSP)
	
	13
	D1
	
	

	
	- Quản trị văn phòng (NSP)
	
	14
	C
	
	

	
	- Công nghệ Thông tin (NSP)
	
	15
	A
	
	

	366
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG
	C54
	
	
	
	- Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang (ngành ngoài SP tuyển cả thí sinh có hộ khẩu thuộc các tỉnh lân cận).
- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung (khối N,H,M,T các môn văn hóa) của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Cách tuyển các ngành năng khiếu như sau:
-  Ngành Sư phạm Âm nhạc xét tuyển những thí sinh khối C,D1 đạt điểm môn Văn theo quy định và phải thi năng khiếu âm nhạc.

-  Ngành Sư phạm Mĩ thuật xét tuyển những thí sinh khối C,D1 đạt điểm môn Văn theo quy định và phải thi năng khiếu Mĩ thuật.

 -  Ngành Giáo dục Thể chất xét tuyển những thí sinh dự thi khối B đạt điểm thi 2 môn Sinh, Toán theo quy định và phải thi năng khiếu TDTT.

 -  Ngành Giáo dục Mầm non xét tuyển những thí sinh thi khối D1 đạt 2 môn Văn, Toán theo quy định và phải thi năng khiếu mầm non.

- Điểm trúng tuyển theo ngành học.

- Ngành SP Âm nhạc, SP Mĩ thuật do trường ĐH Sài Gòn đào tạo theo hợp đồng cho tỉnh Kiên Giang.

- Các ngành Tin học (Khoa học Máy tính), Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch), Thư viện - Thông tin và ngành Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) có đóng học phí.

	
	Số 449, Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 6, P. Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

ĐT: (077) 3865498
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	690
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	06
	A,C
	
	

	
	- SP Tiếng Anh (Tiểu học)
	
	07
	D1
	
	

	
	- SP Âm Nhạc
	
	08
	N
	
	

	
	- SP Mĩ Thuật
	
	09
	H
	
	

	
	- Giáo dục Thể chất
	
	10
	T
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	11
	M,D1
	
	

	
	- Tin học (Khoa học Máy tính)
	
	17
	A
	
	

	
	- Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch)
	
	18
	D1
	
	

	
	- Thư viện - Thông tin
	
	19
	C
	
	

	
	- Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)
	
	20
	C
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	367
	TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM KON TUM
	C36
	
	
	
	- Các ngành đào tạo sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu  thường trú tại tỉnh Kon Tum.

- Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước.
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo ngành học.

- Số chỗ trong kí túc xá: 450.



	
	17 Nguyễn Huệ, TP.KonTum, Tỉnh KonTum. ĐT: (060) 3863592; 3861021
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	480
	

	
	- Sư phạm Lí - Tin
	
	05
	A
	
	

	
	- Sư phạm Hóa - Sinh
	
	06
	A,B
	
	

	
	- Sư phạm Tiếng Anh
	
	13
	D​1
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	15
	A,C
	
	

	
	- Sư phạm Tin học
	
	31
	A
	
	

	
	- Quản lí văn hoá (ngoài sư phạm)
	
	20
	C
	
	

	
	- Công tác xã hội (ngoài sư phạm)
	
	21
	C
	
	

	
	- Tiếng Anh thương mại - Du lịch (ngoài sư phạm)
	
	22
	D​1
	
	

	
	- Quản trị văn phòng - Lưu trữ học (ngoài sư phạm)
	
	23
	C
	
	

	
	- Công nghệ thiết bị trường học (ngoài sư phạm)
	
	32
	A,B
	
	

	368
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN
	C49
	
	
	
	- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung (khối N,H,M,T các môn văn hóa) của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

-  Các ngành SP, tuyển sinh có hộ khẩu thuộc tỉnh Long An. Các ngành khác tuyển sinh trong cả nước.

-  Các ngành năng khiếu (Mĩ thuật, Âm nhạc, GD Thể chất, GD Mầm non) chấp nhận kết quả các bài thi văn hóa, thí sinh nhất thiết phải thi thêm các bài thi năng khiếu tại trường CĐSP LA. 

Ngày thi dự kiến : 12,13/9/2010

	
	Km 1952 Quốc lộ 1A, xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An; ĐT: (072) 3512281
	
	
	
	
	

	
	Đào tạo trình độ cao đẳng:
	
	
	
	570
	

	
	- SP Tin học
	
	05
	A
	
	

	
	- SP Mĩ thuật
	
	11
	H
	
	

	
	- SP Âm nhạc
	
	12
	N
	
	

	
	- SP Anh văn
	
	13
	D1
	
	

	
	- Giáo dục Thể chất - Công tác Đội
	
	15
	T
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	16
	D1
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	17
	M,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh (ngoài SP)
	
	18
	D1
	
	

	
	- Tin học (ngoài SP)
	
	19
	A
	
	

	369
	TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM NHA TRANG 
	C41
	
	
	
	- Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở Khánh Hòa 3 năm trở lên.

- Các ngành ngoài sư phạm và chuyên ngành Huấn luyện viên tuyển thí sinh tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh khác.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Đợt 1 xét điểm trúng tuyển theo ngành học (những đợt sau xét theo khối thi).

- Điều kiện thi vào ngành TDTT về thể hình: nam cao 1,65m; nặng 50kg trở lên, nữ cao 1,55m; nặng 45kg trở lên.

- Điều kiện thi vào ngành Việt Nam học và ngành Địa lí - Du lịch về thể hình: nam cao 1,65m, nữ cao 1,55m trở lên.

- Môn thi khối T: Toán, Sinh, Năng khiếu TD (hệ số 2).

- Môn thi khối N: Văn, Kiến thức âm nhạc, Năng khiếu Âm nhạc.

- Sinh viên hệ ngoài sư phạm phải đóng học phí.

 

	
	01 Nguyễn Chánh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. ĐT: (058) 3525840, (058) 3523812
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	730
	

	
	- Sư phạm Toán - Tin học
	
	01
	A
	
	

	
	- Sư phạm Sinh - Kĩ thuật nông nghiệp
	
	06
	B
	
	

	
	- Sư phạm Ngữ văn
	
	07
	C
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	12
	A,C,D1,3
	
	

	
	- Sư phạm Tiếng Anh 
	
	13
	D1
	
	

	
	- Giáo dục thể chất 
	
	17
	T
	
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc - Công tác Đội 
	
	23
	N
	
	

	
	- Tin học
	
	04
	A
	
	

	
	- Công nghệ thiết bị trường học
	
	05
	A,B
	
	

	
	- Địa lí - Du lịch
	
	09
	C
	
	

	
	- Quản trị văn phòng lưu trữ
	
	10
	C
	
	

	
	- Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)
	
	11
	C
	
	

	
	- Tiếng Pháp
	
	16
	D1,3
	
	

	
	- Giáo dục thể chất (Huấn luyện viên TDTT)
	
	18
	T
	
	

	
	- Công tác xã hội
	
	20
	C
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	21
	D1
	
	

	
	- Tiếng Trung
	
	22
	D1,4
	
	

	
	- Giáo dục công dân - Công tác Đội
	
	24
	C
	
	

	370
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN
	C45
	
	
	
	- Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Thuận. 
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Khối M: Văn, Toán, Năng khiếu (hệ số 1, gồm Đọc diễn cảm, hát và kể chuyện)

- Các ngành ngoài sư phạm, sinh viên tự đóng học phí theo quy định.

	
	Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. ĐT: (068).3873169
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	200
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	02
	M
	40
	

	
	- Tiếng Anh (ngoài sư phạm)
	
	03
	D1
	80
	

	
	- Tin học (ngoài sư phạm)
	
	04
	A
	80
	

	371
	TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
	C32
	
	
	
	- Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Trị.

- Các ngành ngoài Sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước. Các ngành ngoài Sư phạm phải đóng học phí.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,C,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung (khối H,N,M,V các môn văn hóa) của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm xét tuyển theo ngành, khối.

- Các ngành học trường có liên kết đào tạo  liên thông với các Đại học Huế, Trường đại học Vinh...

-  Số chỗ trong kí túc xá: 400

	
	Km3, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, Quảng Trị. ĐT: (053)3584741; (053)3580406
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	500
	

	
	- Sư phạm Toán học
	
	01
	A
	45
	

	
	- Sư phạm Tin học  
	
	02
	A
	45
	

	
	- Kế toán (ngoài SP)
	
	03
	A,D1
	100
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	04
	C,D1
	50
	

	
	- Sư phạm Ngữ văn 
	
	05
	C
	45
	

	
	- Sư phạm Sử - Địa
	
	06
	C
	45
	

	
	- Thư viện thông tin (ngoài SP)
	
	07
	C,D1
	50
	

	
	- Đồ hoạ (ngoài SP)
	
	08
	H,V
	50
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	09
	M
	45
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	10
	N
	25
	

	372
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÓC TRĂNG
	C59
	
	
	
	- Chỉ  tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm tại tỉnh Sóc Trăng

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
· Khối M : Văn, Toán, Năng khiếu (Hát, kể và đọc diễn cảm). Năng khiếu hệ số 1

- Điểm trúng tuyển theo ngành

- Số chỗ trong kí túc xá: 350

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.stttc.edu.vn

	
	77 Tỉnh lộ 8, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. ĐT: 0793.852597.   
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	350
	

	
	- Sư phạm Toán - Lí
	
	01
	A
	
	

	
	- Sư phạm Văn - Sử
	
	02
	C
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	03
	A,C
	
	

	
	- Sư phạm  Anh văn
	
	04
	D1
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	05
	M
	
	

	
	- Sư phạm Tin - Lí
	
	06
	A
	
	

	
	- Tin học (Ngoài sư phạm)
	
	10
	A
	
	

	
	- Anh văn (ngoài sư phạm)
	
	11
	D1
	
	

	373
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH
	C46
	
	
	
	- Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh Tây Ninh
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Khối H: Văn, Hội họa, Bố cục.

- Khối N : Văn, Kiến thức Âm nhạc, Năng khiếu Âm nhạc.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Số chỗ trong kí túc xá: 300

- Các ngành ngoài sư phạm: Sinh viên phải nộp học phí 100.000đồng/tháng

	
	Xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. ĐT: (066) 3826478, (066) 3624360
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	360
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	01
	A,C,D1
	
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc - Công tác đội
	
	02
	N
	
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật - GDCD
	
	03
	H
	
	

	
	- Sư phạm Tiếng Anh
	
	04
	D1
	
	

	
	- Thư viện - Thông tin (ngoài sư phạm)
	
	05
	C,D1
	
	

	374
	TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ
	C33
	
	
	1000
	- Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Khối N: Văn, Kiến thức âm nhạc, Năng khiếu âm nhạc (hệ số 2, gồm: Thẩm âm, tiết tấu, thanh nhạc)

+ Khối H: Văn, Trang trí màu, Hình họa chì (hệ số 2)

+ Khối M: Văn, Toán, Năng khiếu (hệ số 1, gồm: Đọc, kể diễn cảm và hát) 

+ Khối T: Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT (hệ số 2, gồm: Chạy cự ly ngắn 100m, bật xa tại chỗ, gập thân trên thang gióng). Yêu cầu về thể hình: nam cao 1,65m, nặng 50kg, nữ cao 1,55m, nặng 45kg trở lên.

- Điểm xét tuyển theo ngành.

- Số chỗ trong kí túc xá: 150

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.cdsphue.edu.vn

	
	123 Nguyễn Huệ, TP. Huế. 

ĐT: (054) 3828328
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm:
	
	
	
	
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	01
	N
	
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật
	
	02
	H
	
	

	
	- Sư phạm Thể dục - Đoàn Đội 
	
	03
	T
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	04
	M
	
	

	
	- Sư phạm Toán
	
	05
	A
	
	

	
	- Sư phạm Hóa học
	
	06
	A
	
	

	
	- Sư phạm Lịch sử
	
	07
	C
	
	

	
	- Sư phạm Ngữ văn
	
	08
	C
	
	

	
	- Giáo dục tiểu học
	
	09
	C,D1
	
	

	
	- Sư phạm Tiếng Anh 
	
	10
	D1
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm:
	
	
	
	
	

	
	- Kế toán 
	
	11
	A
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	12
	A
	
	

	
	- Tin học 
	
	13
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	14
	A
	
	

	
	- Quản lí đất đai
	
	15
	A
	
	

	
	- Công nghệ thiết bị trường học
	
	16
	A
	
	

	
	- Đồ họa
	
	25
	H
	
	

	
	- Thư viện - Thông tin
	
	17
	C,D1
	
	

	
	- Việt Nam học 
	
	18
	C,D1
	
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	19
	C,D1
	
	

	
	- Thư kí văn phòng
	
	20
	C,D1
	
	

	
	- Quản lí văn hóa
	
	21
	C,D1
	
	

	
	- Công tác xã hội 
	
	22
	C,D1
	
	

	
	- Tiếng Nhật
	
	23
	D1
	
	

	
	- Tiếng Anh 
	
	24
	D1
	
	

	
	- Thiết kế thời trang
	
	26
	H
	
	

	375
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRÀ VINH
	C58
	
	
	430
	- Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Trà Vinh, không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp, dị hình, dị tật.
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Khối M: Văn, Toán, Năng khiếu (Hát, đọc, kể diễn cảm).

- Điểm trúng tuyển theo ngành. Các môn năng khiếu hệ số 2.

- Các ngành ngoài SP: tuyển thí sinh trong và ngoài tỉnh Trà Vinh. Các ngành này không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,C,D1,2,3,4 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Các ngành ngoài sư phạm phải đóng học phí.

- Số chỗ trong kí túc xá: 650

	
	287. Phạm Ngũ Lão, phường 1, TX Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. ĐT: (074)3851060
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm:
	
	
	
	130
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	
	01
	M
	50
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	02
	C
	80
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm:
	
	
	
	300
	

	
	- Tiếng Anh
	
	04
	D1
	50
	

	
	- Tin học
	
	05
	A
	50
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	06
	C,D1,2,3,4
	50
	

	
	- Thư viện - Thông tin
	
	07
	C,D1,2,3,4
	50
	

	
	- Việt Nam học (chuyên ngành du lịch)
	
	08
	C,D1,2,3,4
	50
	

	
	- Công tác xã hội
	
	09
	C,D1,2,3,4
	50
	

	376
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
	C57
	
	
	600
	- Có 3 ngành CĐ sư phạm: chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long từ 3 năm trở lên. 

- Có 6 ngành CĐ ngoài sư phạm:  tuyển thí sinh trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long. 

- Các ngành cao đẳng sư phạm tổ chức thi tuyển.

+ Khối  M: Văn, Toán, Năng khiếu ( Hát, Đọc, Kể diễn cảm)

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Các ngành ngoài sư phạm: Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối C,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong kí túc xá : 400

- Các ngành ngoài sư phạm sinh viên  phải đóng học phí.

	
	75 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long;

ĐT: (070) 3830526
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm:
	
	
	
	240
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	
	01
	A,D1
	60
	

	
	- Giáo dục Mầm non          
	
	07
	M
	100
	

	
	- Sư phạm Anh văn
	
	08
	D1
	80
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm:
	
	
	
	360
	

	
	- Tiếng Anh (TM-DL)
	
	03
	D1
	60
	

	
	- Việt Nam học
	
	05
	C
	60
	

	
	- Thư viện thông tin
	
	06
	C
	60
	

	
	- Quản lí văn hóa
	
	02
	C,D1
	60
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	04
	C,D1
	60
	

	
	- Thư kí văn phòng
	
	09
	C,D1
	60
	

	377
	TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
	CVN
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành

  + Khối H: Văn, Trang trí, Hình họa

  + Khối N: Văn, Hát 2 bài, Xướng âm

  + Khối S: Văn, Diễn tiểu phẩm, Kiến thức sân khấu.

+ Lưu ý: ngành Thanh nhạc, Diễn viên có sơ tuyển (tháng 6/2010). Chỉ tuyển thí sinh không quá 25 tuổi.



	
	5 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 39250992
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng
	
	
	
	440
	

	
	- Văn hóa du lịch
	
	01
	C
	
	

	
	- Thông tin Thư viện
	
	02
	C
	
	

	
	- Kinh doanh xuất bản phẩm
	
	03
	C
	
	

	
	- Văn hoá quần chúng (gồm các chuyên ngành: Bảo tàng học, Quản lí văn hóa)
	
	04
	C
	
	

	
	- Thanh nhạc
	
	06
	N
	
	

	
	- Diễn viên 
	
	07
	S
	
	

	
	- Sân khấu (gồm các chuyên ngành: Diễn viên cải lương, Đạo diễn)
	
	08
	S
	
	

	
	- Mĩ thuật Công nghiệp (Đồ họa vi tính)
	
	10
	H
	
	

	
	- Mĩ thuật Công nghiệp (Thiết kế thời trang)
	
	11
	H
	
	

	
	- Nhiếp ảnh
	
	13
	H
	
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	14
	N
	
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật
	
	15
	H
	
	

	378
	TRƯỜNG CĐ VHNT ĐĂK LĂK
	CVL
	
	
	
	- Tuyển sinh 5 tỉnh Tây nguyên: Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kontum, Lâm Đồng

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Không tuyển thí sinh dị tật, dị hình, nói ngọng, nói lắp

- Không xét tuyển điểm của các trường khác.

- Môn thi: 

- Khối H: Văn, Trang trí, Hình họa; môn Hình họa hệ số 2
- Khối R: Văn, Sử, Năng khiếu Âm nhạc; (NKÂN hệ số 2)
Khối N1: Văn, Thẩm âm - Tiết tấu, Thanh nhạc; (TN hệ số 2).
Khối N: Văn, Thẩm âm - tiết tấu, Thanh nhạc hoặc Nhạc cụ (hệ số 2).

-  Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Số chỗ trong kí túc xá: 150

	
	05 Nguyễn Chí Thanh, Buôn Ma Thuật.

ĐT: (0500) 3952636
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	140
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật
	
	01
	H
	
	

	
	- Quản lí Văn hóa
	
	02
	R
	
	

	
	- Thanh nhạc
	
	03
	N1
	
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	04
	N
	
	

	379
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG
	CDK
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Không tuyển thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

+ Chế độ học phí:

- Thí sinh có hộ khẩu Khánh Hòa từ 3 năm trở lên: hệ A (Ngân sách nhà nước cấp).

- Thí sinh có hộ khẩu Khánh Hòa từ 1 năm đến dưới 3 năm và con bộ đội đang công tác tại tỉnh Khánh Hòa: hệ B, ngoài ngân sách nhà nước cấp.

- Thí sinh có hộ khẩu tại Khánh Hòa dưới 1 năm hoặc hộ khẩu ngoài tỉnh Khánh Hòa: hệ C, ngoài ngân sách nhà nước cấp.

-  Lưu ý: Hệ A, hệ B, hệ C khác nhau về mức học phí, giống nhau về bằng cấp và chương trình đào tạo.

· Khối N: Văn, Hoạt động âm nhạc, Thẩm âm-Tiết tấu (Riêng đối với ngành Sáng tác âm nhạc: Văn, Thẩm âm-Tiết tấu và Năng khiếu sáng tác).

· Khối H: Văn, Hình họa chì, Vẽ trang trí.

· Khối R: Văn, Sử, Năng khiếu VHNT 

· Khối S: Văn, Thẩm âm-Tiết tấu và  năng khiếu chuyên ngành Sân khấu.

+ Lưu ý: 

· Đối với ngành Phát hành xuất bản phẩm và Thư kí văn phòng: thí sinh phải tham gia sơ tuyển ngoại hình. Yêu cầu ngoại hình đẹp, cân đối. 
· Đối với ngành Việt Nam học và Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Nhà hàng -khách sạn, Lữ hành, An ninh khách sạn và Kế toán du lịch): thí sinh phải tham gia sơ tuyển Năng khiếu ứng xử & hình thể.
· Ngành Việt Nam học: Nam cao 1.65m trở lên; Nữ cao 1.55m trở lên.
- Ngành Quản trị kinh doanh, Phát hành xuất bản phẩm và Thư kí văn phòng: Nam cao 1.62m trở lên; Nữ cao 1.52m trở lên.

	
	52 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang; ĐT: (058) 3831170
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1170
	

	
	- Sư phạm Âm nhạc
	
	01
	N
	
	

	
	- Sư phạm Mĩ thuật
	
	02
	H
	
	

	
	- Việt Nam Học (Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung, Nhật, Nga, và tiếng Hàn)
	
	03
	C,D1
	
	

	
	- Thông tin-Thư viện
	
	04
	C
	
	

	
	- Quản lí văn hóa
	
	05
	R
	
	

	
	- Hội họa (chuyên ngành: Điêu khắc, Sơn mài, Sơn dầu, Lụa)
	
	06
	H
	
	

	
	- Thanh nhạc
	
	07
	N
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Nhà hàng - Khách sạn, Lữ hành, An ninh khách sạn, Kế toán du lịch)
	
	08
	D1
	
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	09
	C
	
	

	
	- Sáng tác âm nhạc
	
	10
	N
	
	

	
	- Nhạc cụ dân tộc
	
	11
	N
	
	

	
	- Nhạc cụ Tây phương
	
	12
	N
	
	

	
	- Mĩ thuật ứng dụng (chuyên ngành: Đồ họa ứng dụng, Trang trí nội thất, Thiết kế thời trang)
	
	13
	H
	
	

	
	- Thư kí văn phòng
	
	14
	C
	
	

	
	- Phát hành xuất bản phẩm
	
	15
	C,D1
	
	

	
	- Biểu diễn Múa (Chuyên ngành: Diễn viên múa, Biên đạo múa)
	
	16
	S
	
	

	
	- Diễn viên Sân khấu (Chuyên ngành: Diễn viên Tuồng, Diễn viên Dân ca, Diễn viên kịch nói)
	
	17
	S
	
	

	380
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CÀ MAU
	CMY
	
	
	
	- Tuyển sinh tỉnh Cà mau và các tỉnh lân cận.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Có chỗ trong kí túc xá có thể tiếp nhận đối với khoá tuyển sinh 2010.

	
	Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 1, phường 8, TP.Cà Mau. ĐT (0780) 3828304
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	60
	

	
	- Điều dưỡng
	
	01
	B
	
	

	381
	TRƯỜNG CĐ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
	CYR
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

	
	06 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định, 

ĐT: (056) 3892027
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	200
	

	
	- Điều dưỡng
	
	01
	B
	
	

	382
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH DƯƠNG
	CBY
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong kí túc xá: 300 

	
	Km13 Đại lộ Bình Dương, TT An Thạnh, Thuận An, Bình Dương. ĐT: (0650) 3832867
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	100
	

	
	- Điều dưỡng 
	
	01
	B
	
	

	383
	TRƯỜNG CĐ Y TẾ BÌNH THUẬN
	CYX
	
	
	
	+ Tuyển sinh trong cả nước 

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

	
	274  Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. ĐT: (062) 3825740
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	120
	

	
	- Điều dưỡng 
	
	01
	B
	
	

	384
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU
	CYB
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

-  Số chỗ trong kí túc xá: 300

	
	(Số 1 đoàn Thị Điểm, phường 3, Thị xã Bạc Liêu, ĐT: 0781.3826265)
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	100
	

	
	- Điều dưỡng
	
	01
	B
	
	

	385
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ
	CYC
	
	
	
	- Tuyển sinh TP.Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

	
	340 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: (0710) 3890550
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	200
	

	
	- Điều dưỡng 
	
	01
	B
	
	

	386
	TRƯỜNG CĐ Y TẾ ĐỒNG NAI
	CYD
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

	
	Khu phố 9 phường Tân Biên. TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. ĐT: (061) 2211154
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	300
	

	
	- Điều dưỡng
	
	01
	B
	
	

	387
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ
	CYY
	
	
	
	- Tuyển sinh vùng Miền Trung và Tây Nguyên

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Thí sinh tự túc chỗ ở.

+ Học phí: - SV thuộc diện có ngân sách cấp: 200.000đồng/tháng.

- SV thuộc diện không có ngân sách cấp: 

350.000đồng/tháng (bao gồm cả kinh phí đào tạo). 

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.cdythue.edu.vn

	
	01 Nguyễn Trường Tộ, TP Huế

ĐT: (054) 3820042
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	400
	

	
	  - Điều dưỡng
	
	01
	B
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	388
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ
	CYK
	
	
	
	- Chỉ tiêu ngân sách nhà nước cấp: Chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hòa 3 năm trở lên.

- Chỉ tiêu ngoài ngân sách nhà nước cấp: Tuyển các thí sinh có hộ khẩu Khánh Hòa dưới 3 năm và ngoài tỉnh.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành. 

- Các thông tin khác: chuyên ngành Kĩ thuật hình ảnh Y học không tuyển thí sinh nữ.

	
	84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hoà

ĐT: (058) 3521576
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	500
	

	
	- Điều dưỡng
	
	01
	B
	
	

	
	- Kĩ thuật y học (gồm các chuyên ngành Kĩ thuật xét nghiệm và Kĩ thuật hình ảnh Y học)
	
	02
	B
	
	

	389
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

	CYG
	
	
	
	- Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

Trường có kí túc xá cho sinh viên.

	
	Số 14, Phạm Ngọc Thạch, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

ĐT: (077).3863431
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng
	
	
	
	100
	

	
	- Điều dưỡng 
	
	01
	B
	
	

	390
	TRƯỜNG CĐ Y TẾ QUẢNG NAM
	CYU
	
	
	
	- Tuyển sinh tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo ngành

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: cdytqn.edu.vn

	
	75-106 Trần Dư, Tam Kỳ, Quảng Nam. 

ĐT: (0510) 3851705
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	450
	

	
	- Điều dưỡng 
	
	01
	B
	
	

	
	- Kĩ thuật xét nghiệm đa khoa
	
	02
	B
	
	

	391
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG
	CYV
	
	
	
	- Tuyển sinh tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong kí túc xá: 200

- Điểm trúng tuyển theo đề thi đại học hoặc cao đẳng

- Học phí: 200.000 đồng/tháng.

	
	Số 83, Thái Sanh Hạnh, Phường 9, TP Mĩ Tho, Tiền Giang.  ĐT: (073) 3951464
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	150
	

	
	- Điều dưỡng
	
	01
	B
	
	

	392
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TRÀ VINH
	YTV
	
	
	
	- Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

	
	Số 7, QL53, K4, P5 thị xã Trà Vinh, Trà Vinh. ĐT (074) 3855815
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	60
	

	
	- Điều dưỡng 
	
	01
	B
	
	

	393
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG (*)
	CKB
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

 Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
- Điểm trúng tuyển chung.

- Mức học phí:

- Các ngành kinh tế: 2.050.000 đồng/học kì

- Các ngành kĩ thuật: 2.200.000 đồng/học kì

- Số chỗ trong kí túc xá: 400

	
	125, Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0511.3621511; 0511 3640666
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	550
	

	
	- Quản trị Kinh doanh (các chuyên ngành Du lịch, Thương mại)
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Marketing
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	
	06
	A
	
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	08
	A,D1
	
	

	394
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT (*)
	CBV
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo từng khối

- Có kí túc xá cho sinh viên ở xa

- Học phí: 500.000 - 700.000 đồng/1 tháng

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.bachviet.edu.vn


	
	778/B1 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.  ĐT: (08) 38420730-39183494 
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1000
	

	
	- Thiết kế thời trang
	
	01
	C
	
	

	
	- Công nghệ thực phẩm
	
	02
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	03
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (các chuyên ngành: QT kinh doanh tổng hợp, QT kinh doanh quốc tế, QT kinh doanh Du lịch Lữ hành, QT kinh doanh Bếp Nhà hàng, QT kinh doanh Du lịch Nhà hàng Khách sạn, Kinh doanh xuất nhập khẩu hải quan)
	
	04


	A
	
	

	
	-  Thư kí văn phòng
	
	05
	C
	
	

	
	-  Đồ họa
	
	06
	A
	
	

	
	-  Mạng máy tính và truyền thông
	
	07
	A
	
	

	
	- Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	08
	A
	
	

	
	- Tài chính ngân hàng
	
	09
	A
	
	

	
	- Tiếng Anh (Tiếng Anh thương mại)
	
	10
	D1
	
	

	
	- Thiết kế nội thất
	
	11
	C
	
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	12
	A
	
	

	395
	TRƯỜNG CĐ CÔNG KỸ NGHỆ ĐÔNG
Á (*)
	CDQ
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành

- Mức học phí: các ngành 01,02 là 370.000 đồng/tháng, các ngành 03,04,05 là 350.000 đồng/tháng

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://dac.edu.vn

	
	53 Hùng Vương,  TP.Tam Kỳ, Quảng Nam. ĐT: (0510) 3828765; (0510) 3828836 
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	800
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuât điện
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật xây dựng
	
	02
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị văn phòng
	
	04
	C,D1
	
	

	
	- Việt Nam học (hướng dẫn du lịch)
	
	05
	C,D1
	
	

	396
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HỒ CHÍ MINH (*)
	CDC
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành học

- Mức học phí: 2.700.000 đồng/học kì



	
	12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

ĐT: (08) 38605003, (08) 38605004
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1000
	

	
	- Công nghệ Thông tin (gồm các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và Viễn thông, Kĩ thuật thương mại điện tử, Công nghệ thông tin địa lí)
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Kĩ thuật máy tính
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Điện tử - Viễn thông (các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Công nghệ Điện-Điện tử, Tin học viễn thông)
	
	03
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Quản trị Bưu chính viễn thông, Quản trị thương mại điện tử, Quản trị Hành chánh Văn phòng).
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Cộng nghệ Tự động hoá
	
	05
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	06
	A,D1
	
	

	
	- Tài  chính Ngân hàng 
	
	07
	A,D1
	
	

	397
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN (*)

	CCZ
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành học

- Mức học phí: 360.000đ-400.000đồng/1 tháng

- Nhà trường bố trí chỗ ở cho thí sinh khi đến nhập học

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.vts.edu.vn

	
	D73  Tuyên Sơn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3644999,  (0511) 3644997, 3644998
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	500
	

	
	- Kế toán (gồm các chuyên ngành Kế toán ngân hàng, Kế toán tổng hợp, Kế toán tin)
	
	01


	A,D1
	
	

	
	- Tin học ứng dụng (gồm các chuyên ngành: Lập trình quản lí, Thiết kế và Quản trị Website)
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ)
	
	03
	A,D1
	
	

	398
	TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT - CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI(*)
	CCQ
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Mức học phí từ 350.000đ đến 450.000 / tháng

	
	Km 1051 + 400 QL 1 A Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. ĐT: (055) 2216 977
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	680
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Điện - Điện tử
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật xây dựng
	
	02
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	03
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	04
	A
	
	

	399
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÔNG DU ĐÀ NẴNG(*)
	CDD
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển chung.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.dongdudn.edu.vn. 

- Học phí: Từ 2.000.000đ-2.200.000đồng/học kì.



	
	365 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng

ĐT:(0511) 2213546, (0511) 2246980
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1350
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật Điện
	
	02
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật Điện - Điện tử
	
	03
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật Xây dựng cầu đường
	
	04
	A
	
	

	
	- Tin học
	
	06
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	07
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn-Nhà hàng-Du lịch)
	
	08
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính ngân hàng
	
	09
	A,D1
	
	

	400
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG (*)
	CBD
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo khối thi

- Số chỗ trong kí túc xá: 1000

- Học phí: 4.800.000 - 5.000.000 đồng/năm

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.ktkt.edu.vn

	
	530 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

ĐT:(0650) 3822847,(0650)3870795
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1500
	

	
	- Công nghệ thông tin
	
	01
	A
	
	

	
	- Điện - Điện tử - Điện lạnh
	
	02
	A
	
	

	
	- Công nghệ hóa học (Hoá thực phẩm)
	
	03
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Thư kí văn phòng
	
	05
	C
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	06
	D1
	
	

	
	- Tài chính- Ngân hàng
	
	07
	A,D1
	
	

	401
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN (*)
	CVX
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

 - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển và xét tuyển theo ngành học.

- Học phí dự kiến các ngành kinh tế khoảng 2.800.000đồng/ học kì. Học phí dự kiến các ngành kĩ thuật khoảng 2.900.000đồng/học kì
- Số chỗ trong kí túc xá: 500

	
	15K Phan Văn Trị phường 7 quận Gò Vấp TP.HCM. ĐT(08) 35888832.
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1080
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhà hàng khách sạn, Quản trị du lịch lữ hành)
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Nuôi trồng thuỷ sản
	
	04
	B
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật Điện điện tử
	
	05
	A
	
	

	402
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGUYỄN TẤT THÀNH(*)
	CTT
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Đào tạo theo tín chỉ

- Học phí năm thứ nhất cho các ngành là 650.000đ./ 1 tháng. Riêng ngành Tài chính - Ngân hàng là 715.000đồng/ 1 tháng và ngành Điều dưỡng là 1.095.000đồng/ 1 tháng. 

- Số chỗ trong kí túc xá: 1500

	
	300A Nguyễn Tất Thành, P.13, quận 4, TP HCM

ĐT: (08) 39411189.
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	2600
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Điện - Điện tử
	
	01
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ May
	
	04
	A
	
	

	
	- Tin học
	
	05
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị Kinh doanh
	
	06
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	07
	D1
	
	

	
	- Tiếng Trung 
	
	08
	D1
	
	

	
	- Tiếng Nhật
	
	09
	D1
	
	

	
	- Thư kí văn phòng
	
	10
	C,D1
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Ô tô
	
	11
	A
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Xây dựng
	
	12
	A
	
	

	
	- Công nghệ hóa học
	
	13
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ Thực phẩm
	
	14
	A,B
	
	

	
	- Việt Nam học 
	
	15
	C,D1
	
	

	
	- Cơ điện tử
	
	16
	A
	
	

	
	- Công nghệ Sinh học
	
	17
	A,B
	
	

	
	- Điều dưỡng
	
	18
	B
	
	

	
	- Kĩ thuật Y sinh
	
	19
	A,B
	
	

	403
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ ĐÀ NẴNG (*)
	CDA
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

 - Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1,2,3,4 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung (khối V,T các môn văn hóa) của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://ductri.edu.vn

Học phí: 2.200.000-2.400.000 đồng/học kì


	
	Số 116 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: (0511) 3767216, (0511) 6265255,

(0511) 3764310.
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1200
	

	
	- Công nghệ sinh học
	
	01
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ môi trường
	
	02
	A,B
	
	

	
	- Kĩ thuật điện 
	
	03
	A,D1,2,3,4
	
	

	
	- Kĩ thuận điện tử
	
	04
	A,D1,2,3,4
	
	

	
	- Công nghệ thông tin (các chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Kĩ thuật mạng máy tính)
	
	05
	A,D1,2,3,4
	
	

	
	- Xây dựng công trình (các chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường)
	
	06
	A,V
	
	

	
	- Kế toán
	
	07
	A,D1,2,3,4
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	08
	A,D1,2,3,4
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Du lịch)
	
	09
	A,D1,2,3,4
	
	

	
	- Giáo dục thể chất
	
	10
	T
	
	

	404
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN (*)
	CKE
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển theo ngành học

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Học phí: 630.000 đồng/tháng



	
	176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, quận Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT: (08)22459677, (08)22122599, (08)62789517.
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1400
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật điện tử, viễn thông
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	
	02
	A
	
	

	
	- Công nghệ luyện kim
	
	03
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	05
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật xây dựng
	
	06
	A
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật môi trường
	
	07
	A,B
	
	

	405
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH (*)
	CET
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển chung cho các ngành.  

- Học phí năm học 2010-2011 là 5.800.000  đồng/năm đối với ngành Kinh tế và 6.000.000 đồng / năm đối với ngành Công nghệ.

- Chế độ ưu đãi: Hàng năm nhà trường trao học bổng dành cho sinh viên học sinh đạt loại khá trở lên và giảm học phí cho sinh viên nghèo vượt khó.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://hiast.edu.vn



	
	Số 08 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh (08)62933744, (08)62648952
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1300
	

	
	- Kế toán (Kế toán kiểm toán, Kế toán tin học)
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp, Quản trị ngân hàng, Thị trường chứng khoán)
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:
	
	
	
	
	

	
	   + QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch, QTKD Thương mại, Quản trị nhân lực
	
	03
	A,D1
	
	

	
	   + Quản trị Văn phòng
	
	04
	C,D1
	
	

	
	- Công nghệ thông tin (Công nghệ phần mềm, Quản trị mạng, Tin học quản lí, Tin học viễn thông)
	
	05
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Điện - Điện tử (Điện công nghiệp và dân dụng, Điện tử - Viễn thông, Điện tử - Tự động hóa) 
	
	06
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Cơ khí (Cơ - Điện tử)
	
	07
	A
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
	
	08
	A
	
	

	
	- Công nghệ Sinh học (Công nghệ sinh học thực phẩm, Quản lí dinh dưỡng thực phẩm, Công nghệ môi trường-An toàn sức khỏe, sinh học ứng dụng)
	
	09
	A,B
	
	

	406
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM (*)
	CKM
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước;

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm xét tuyển theo ngành học.

- Học phí: 620.000 VNĐồng/1 tháng



	
	Cơ sở 1: 32/10B Lê Văn Thọ, P.11, quận Gò Vấp, TP.HCM, ĐT: (08) 39893967,  

(08) 39893968.

Cơ sở 2: 58/7A Lê Văn Thọ, P.11, quận Gò Vấp, TP.HCM
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	670
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - ngân hàng
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành QTKD tổng hợp, Kinh doanh quốc tế, QTKD thương mại)
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	
	06
	A,D1
	
	

	
	- Quản lí đất đai
	
	07
	A,D1
	
	

	407
	TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI (*)
	CTN
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển chung

- Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch tuyển khối C,D1 

- Chuyên ngành Quản trị khách sạn - Nhà hàng tuyển khối A,D1

- Học phí 2.700.000đồng/học kì

- Số chỗ trong kí túc xá: 800



	
	Bùi Trọng Nghĩa, KP.5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT:(061)3211852
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1450
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật ô tô
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Điện - Điện tử
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ Thông tin
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ Cơ - Điện tử
	
	05
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ Thực phẩm
	
	06
	A,B
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật xây dựng
	
	07
	A
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật môi trường
	
	08
	A,B
	
	

	
	- Kế toán
	
	21
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	22
	A,D1
	
	

	
	- Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, Quản trị Khách sạn - Nhà hàng)
	
	23
	A,C,D1
	
	

	
	- Quản trị Văn phòng
	
	25
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Anh
	
	26
	D1
	
	

	408
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT (*)
	CLV
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

 - Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh

- Điểm xét tuyển chung

- Mức học phí 390.000 đồng đến 420.000đồng/ tháng

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://lvc.edu.vn

	
	53 Lê Hồng Phong TP.Đà Nẵng,

ĐT: (0511)3553111, (0511)3553444
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	700
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán ( gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán)
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Hệ thống thông tin quản lí
	
	04
	A,D1
	
	

	409
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - ĐÀ NẴNG (*)
	CPN
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo khối thi

- Số chỗ trong kí túc xá: 500

Mức học phí khối kinh tế: 1.750.000 đồng/học kì, khối kĩ thuật 1900.000 đồng/học kì, khối y tế:3.500.000 đồng/học kì
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.cdpd.edu.vn

	
	30-32 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng

ĐT: (0511) 3642712, (0511)3641681
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1100
	

	
	- Kế toán
	
	01
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	
	02
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Điện - Điện tử
	
	04
	A
	
	

	
	- Điều dưỡng
	
	05
	B
	
	

	410
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG QUẢNG NAM (*)
	CPD
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét theo khối thi

- Mức học phí dự kiến : 1.500.000đồng/học kì


	
	03 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. ĐT: (0510) 3811325, 3810718, 2211670
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	600
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật điện
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật xây dựng
	
	02
	A
	
	

	
	- Kế toán
	
	03
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị Kinh doanh
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính Ngân hàng
	
	05
	A,D1
	
	

	411
	TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN(*)
	CVS
	
	
	
	· Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Ngành Thanh nhạc: thi năng khiếu Hát và Xướng âm

+ Ngành Diễn viên (Diễn viên kịch nói và điện ảnh): thi năng khiếu Tiểu phẩm và Phân tích phim.

+ Ngành đồ họa và Thiết kế thời trang: thi năng khiếu Hình họa và Trang trí màu

·  Điểm trúng tuyển theo ngành học

·  Số chỗ trong kí túc xá: 1800

-  Học phí:

- Đối với các ngành văn hóa nghệ thuật mức học phí từ 8.000.000 đến 11.000.000 đồng/năm

- Đối với các ngành còn lại mức học phí từ 6.000.000 đến 8.000.000 đồng/năm

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.saigonact.edu.vn



	
	83/1 Phan Huy Ích, P.12, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 62861458. 

75A-77 Thống Nhất, P.11, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: (08).39210145
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	1500
	

	
	- Thanh nhạc
	
	01
	N
	
	

	
	- Diễn viên (Diễn viên kịch nói và điện ảnh)
	
	02
	S
	
	

	
	- Đồ họa   
	
	03
	H
	
	

	
	- Thiết kế thời trang 
	
	04
	H
	
	

	
	- Phát hành xuất bản phẩm
	
	05
	C,D1
	
	

	
	- Thư kí văn phòng
	
	06
	C,D1
	
	

	
	- Việt Nam học (hướng dẫn du lịch)
	
	07
	C,D1
	
	

	
	- Quản trị Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng
	
	08
	A,D1
	
	

	
	- Tiếng Nhật (hệ phiên dịch)
	
	09
	D1
	
	

	
	- Tiếng Hàn Quốc (hệ phiên dịch)
	
	10
	D1
	
	

	
	- Tiếng Trung Quốc (hệ phiên dịch)
	
	11
	D1
	
	

	
	- Tiếng Anh (hệ phiên dịch)
	
	12
	D1
	
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	13
	A,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	14
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	15
	A,D1
	
	

	
	- Tài chính ngân hàng
	
	16
	A,D1
	
	

	412
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG (*)
	CDV
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Điểm xét tuyển theo ngành, theo khối thi.
- Học phí: 600.000 đồng/1 tháng.

-  Trường có 2 sơ sở đào tạo:

Cơ sở 1: Số 118 Nam Hòa, P.Phước Long A, quận 9, TP.HCM. 

ĐT: 08.22459 222 - 08.22459 333 (Đào tạo tất cả 6 ngành của trường).

Cơ sở 2: Số 164 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM. 

ĐT: 08.39971416 - 08.38440646 (Chỉ đào tạo 2 ngành QTKD và Kế toán).

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.vido.edu.vn

	
	118 Nam Hòa, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.ĐT: (08) 22459222
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	800
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật cơ khí
	
	01
	A
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật ô tô
	
	02
	A
	
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật Điện - Điện tử
	
	03
	A
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	04
	A,D1
	
	

	
	- Kế toán
	
	05
	A,D1
	
	

	
	- Tin học ứng dụng
	
	06
	A,D1
	
	

	413
	 TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM (*)
	RMI
	
	
	
	RMIT Việt Nam là đại học 100% vốn nước ngoài đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, bằng cấp quốc tế do Úc cấp và được công nhận trên toàn thế giới. Giảng viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới có bằng cấp quốc tế và giàu kinh nghiệm. Ngôn ngữ giảng dạy và giao tiếp tại trường là tiếng Anh.
· Tuyển sinh trong cả nước.

· Chương trình tiếng Anh dự bị đại học dành cho sinh viên chưa đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh.

· Yêu cầu tuyển sinh: 

1. Chương trình Đại học:

· Về học lực: Tốt nghiệp PTTH, điểm TB lớp 12 trên 7.0

· Về trình độ Anh ngữ: đáp ứng một trong ba yêu cầu sau: IELTS 6.5 (các kỹ năng từ 6.0 trở lên); hoặc TOEFL IBT 92 (không có kỹ năng nào dưới 20); hoặc hoàn tất khóa học Anh văn cao cấp của RMIT Việt Nam. 

2. Chương trình cao đẳng:

· Về học lực: Tốt nghiệp PTTH, điểm TB lớp 12 trên 6.0

· Về trình độ Anh ngữ: đáp ứng một trong ba yêu cầu sau: IELTS 5.5 (các kỹ năng từ 5.0 trở lên); hoặc TOEFL IBT 71 (không có kỹ năng nào dưới17); hoặc hoàn tất khóa học Anh văn trung cấp của RMIT Việt Nam. 
Học phí:  khoảng từ 15,000,000 đồng/1 tháng tùy theo từng ngành. Chương trình cử nhân có thể hoàn tất trong vòng từ 2 năm trở lên.

	
	Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh: 702 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q 7

ĐT: (08) 37761369; 37761399

Cơ sở tại Hà Nội: Cao ốc Handi Resco, Hồ Ngọc Khánh, 9 Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04) 3726 1460
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo:
	
	
	
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	
	
	
	
	

	
	- Thiết kế (Hệ thống đa truyền thông)
	
	
	
	
	

	
	- Công nghệ Thông tin
	
	
	
	
	

	
	- Thương mại
	
	
	
	
	

	
	- Kinh doanh (Kế toán)
	
	
	
	
	

	
	- Kinh doanh (Hệ thống Thông tin Kinh doanh)
	
	
	
	
	

	
	- Truyền thông Chuyên nghiệp
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	414
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT-ĐỨC
	VGU
	
	
	
	- Tuyển sinh trong cả nước 

+ Năm 2010 VGU không tổ chức thi tuyển mà tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. 

+ Điều kiện xét tuyển: xem chi tiết tại website www.vgu.edu.vn 

+ Các thông tin khác có liên quan đến tuyển sinh, được cập nhật thường xuyên tại website www.vgu.edu.vn

	
	Khu phố 6, P.Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM. ĐT:(08) 37251901 Ext: 35
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	120
	

	
	- Kĩ thuật điện và công nghệ thông tin
	
	108
	A, D1
	60
	

	
	- Kĩ thuật xây dựng dân dụng
	
	115
	A
	60
	

	415
	HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
	
	
	
	940
	Học viện Kỹ thuật quân sự là trường đại học kỹ thuật đa ngành, đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ quân đội, đồng thời đào tạo kỹ sư hệ dân sự phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước. Tháng 01 năm 2008 được nhà nước công nhận là một trong 15 trường Đại học trọng điểm quốc gia. Những thí sinh hệ quân sự có kết quả thi cao được xem xét làm nguồn cử đi đào tạo, liên kết đào tạo tại nước ngoài.

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi 04,05/7/2010.

- Hệ quân sự: 

- Điểm trúng tuyển chung cho tất cả các ngành. Sau 1 năm mới phân ngành.

- Tuyển Nữ, bằng 10 % chỉ tiêu của các ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông. 

- Học viên quân đội ở nội trú.

- Hệ dân sự: 

- Tuyển Nam, Nữ thanh niên cả nước. 

- Đào tạo theo phương thức học chế tín chỉ. Chương trình đào tạo luôn được cập nhật, đổi mới, đảm bảo định huớng nghề nghiệp, chuyên sâu và theo trình độ chung, đáp ứng yêu cầu người học và yêu cầu xã hội.

- Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành.

- Học phí theo quy định chung của Nhà nước.

- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

	
	Số 100, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	ĐT: Tuyển sinh: 069515226; Tư vấn ngành nghề, chương trình đào tạo: 069515221; tìm hiểu quy định quy chế 069515225.
	
	
	
	
	

	
	-Website: http://www.lqtu.edu.vn
	
	
	
	
	

	
	-  Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	A
	365
	

	
	- Kỹ sư quân sự
	
	
	
	365
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	KQH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	KQS
	
	
	
	

	
	-  Các ngành đào tạo đại học - Hệ dân sự:
	
	
	
	575
	

	
	- Nhóm 1:  Ngành Công nghệ Thông tin
	
	120
	A
	140
	

	
	- Nhóm 2: Nhóm ngành Điện - Điện tử 
	
	
	A
	165
	

	
	+ Điện tử Viễn thông
	
	121
	
	
	

	
	+ Điều khiển tự động
	
	122
	
	
	

	
	- Nhóm 3: Các ngành Cơ khí và cơ khí động lực
	
	
	A
	170
	

	
	+ Kỹ thuật ô tô
	
	123
	
	
	

	
	+ Chế tạo Máy
	
	124
	
	
	

	
	+ Cơ điện tử
	
	127
	
	
	

	
	- Nhóm 4: Các ngành Xây dựng và cầu đường
	
	
	A
	100
	

	
	+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	
	125
	
	
	

	
	+ Cầu đường
	
	126
	
	
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	DQH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	DQS
	
	
	
	

	416
	HỌC VIỆN QUÂN Y
	
	
	
	190
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi:

 + Khối A ngày 04,05/7/2010

 + Khối B ngày 09,10/7/2010

 - Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Hệ quân sự: tuyển 10 % chỉ tiêu là Nữ.  Học viên quân đội ở nội trú.

- Hệ dân sự: tuyển Nam, Nữ thanh niên cả nước. Riêng chỉ tiêu tuyển sinh theo địa chỉ dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Kạn ĐKDT.

- Học phí theo quy định chung của Nhà nước.

- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

	
	Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 069566204; 069566209
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	85
	

	
	-  Bác sĩ quân y
	
	301
	A,B
	85
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	YQH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	YQS
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học - Hệ dân sự
	
	
	
	105
	

	
	 + Đào tạo Bác sĩ đa khoa
	
	310
	A,B
	105
	

	
	Trong 105 chỉ tiêu có 25 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ cho tỉnh Bắc Kạn
	
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	DYH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	DYS
	
	
	
	

	417
	HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ
	
	
	
	180
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển theo ngành học.

-  Ngày thi: 

 + Khối A: 04,05/7/2010 

 + Khối D: 09,10/7/2010 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2).

- Môn thi khối D chung cho cả hệ đào tạo quân sự và dân sự:

D1: Toán, Văn, Anh

D2: Toán, Văn, Nga

D3: Toán, Văn, Pháp

D4: Toán, Văn, Trung

- Hệ quân sự: Ngành Trinh sát Kỹ thuật chỉ tuyển thí sinh Nam. Các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng tuyển sinh 10% chỉ tiêu là Nữ. 

- Học viên quân đội ở nội trú.

- Hệ dân sự: tuyển Nam, Nữ thanh niên trong cả nước.

- Học phí theo quy định chung của Nhà nước.

- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

	
	Số 322, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 0435659449; 069569415
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	80
	

	
	-  Trinh sát Kỹ thuật
	
	101
	A
	28
	

	
	-  Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng
	
	707
	D1
	10
	

	
	-  Ngoại ngữ quân sự 
	
	
	
	
	

	
	+ Tiếng Anh
	
	701
	D1
	22
	

	
	+ Tiếng Nga
	
	702
	D1,2
	10
	

	
	+ Tiếng Trung
	
	704
	D1,2,3,4
	10
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	NQH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	NQS
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học - Hệ dân sự:
	
	
	
	100
	

	
	+ Tiếng Anh
	
	751
	D1
	60
	

	
	+ Tiếng Trung
	
	754
	D1,2,3,4
	40
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	DNH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	DNS
	
	
	
	

	418
	HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG
	
	
	
	330
	- Hệ đại học:
- Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Ngày thi 09,10/7/2010.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Hệ cao đẳng: Xét tuyển từ nguồn thí sinh Nam, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào hệ đại học quân sự - Khối C các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có đăng ký xét tuyển NV2 vào đào tạo Cao đẳng tại Học viện Biên phòng, được xét tuyển vào học theo quy chế; chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 5, Quân khu 5: 16, Quân khu 7: 14, Quân khu 9: 15).
- Học viên quân đội ở nội trú.  

	
	Phường Sơn Lộc, Sơn Tây,  Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 0433830531; 069596135
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	C
	280
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	BPH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi  ký hiệu
	BPS
	
	
	
	

	
	Đào tạo cao đẳng cho quân đội:
	BPS
	23
	Xét tuyển
	50
	

	419
	HỌC VIỆN HẬU CẦN
	
	
	
	600
	- Hệ đại học quân sự:

- Tuyển thí sinh Nam trong cả nước. 

- Ngày thi 04,05/7/2010.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Học viên quân đội ở nội trú.

- Hệ đại học dân sự:
- Tuyển Nam, Nữ thanh niên cả nước. 

- Ngày thi 04,05/7/2010.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Học phí theo quy định chung của Nhà nước.

- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

	
	Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 069577135
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	A
	350
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	HEH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	HES
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học - Hệ dân sự:
	
	
	
	250
	

	
	+ Tài chính - Ngân hàng
	
	201
	A
	100
	

	
	+ Ngành Kế toán
	
	301
	A
	100
	

	
	+ Kỹ thuật Xây dựng
	
	202
	A
	50
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	HFH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	HFS
	
	
	
	

	420
	HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN
	
	
	
	310
	- Hệ đại học:

- Tuyển thí sinh Nam trong cả nước. 

- Ngày thi 04,05/7/2010.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Học viên quân đội ở nội trú.

- Hệ cao đẳng: Xét tuyển từ nguồn thí sinh Nam, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào), dự thi vào hệ đại học quân sự - Khối A, các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có đăng ký xét tuyển NV2 vào đào tạo Cao đẳng tại Học viện Phòng không - Không quân, được xét tuyển vào học theo quy chế; chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 6; Quân khu 5: 15; Quân khu 7: 18; Quân khu 9: 11).  

	
	Xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 069592907; Fax: 0433614577
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	
	
	

	
	- Chỉ huy tham mưu Phòng không - Không quân:
	
	
	A
	210
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	PKH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	PKS
	
	
	
	

	
	-  Kỹ sư Hàng không:
	
	
	A
	50
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu
	KPH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu
	KPS
	
	
	
	

	
	Đào tạo Cao đẳng cho quân đội:
	PKS
	22
	Xét tuyển
	50
	

	421
	HỌC VIỆN HẢI QUÂN
	
	
	
	370
	- Hệ đại học:

- Tuyển thí sinh Nam trong cả nước 

- Ngày thi 04,05/7/2010.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Hệ cao đẳng:

Xét tuyển từ nguồn thí sinh Nam, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào hệ đại học quân sự, Khối A các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có đăng ký xét tuyển NV2 vào đào tạo Cao đẳng tại Học viện Hải quân, được xét tuyển vào học theo quy chế; chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 2, Quân khu 5: 16, Quân khu 7: 12; Quân khu 9: 20). Học viên quân đội ở nội trú.

	
	Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 069754636; 0583881425
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	A
	320
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	HQH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	HQS
	
	
	
	

	
	Đào tạo cao đẳng cho quân đội:
	HQS
	21
	Xét tuyển
	50
	

	422
	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ
	
	
	
	160
	- Tuyển thí sinh là Nam quân nhân đang tại ngũ (không tuyển thanh niên ngoài quân đội). 

- Ngày thi 09,10/7/2010.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Học viên quân đội ở nội trú.



	
	Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 069568604; 069841134 
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	C
	160
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	HAH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	HAS
	
	
	
	

	423
	TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1
	
	
	
	370
	- Tuyển thí sinh Nam từ Thừa Thiên Huế trở ra 

- Ngày thi 04,05/7/2010.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Học viên quân đội ở nội trú.



	
	Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 069598129; 0433686218
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	A
	370
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	LAH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	LAS
	
	
	
	

	424
	TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2
	
	
	
	360
	- Tuyển thí sinh Nam từ Quảng Trị trở vào. 

- Ngày thi 04,05/7/2010.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Học viên quân đội ở nội trú.

	
	Xã Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 069681107; 0613529100
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	A
	360
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	LBH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	LBS
	
	
	
	

	425
	TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH
	
	
	
	120
	-  Hệ đại học:

- Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Ngày thi 04,05/7/2010.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

-  Hệ cao đẳng:

Xét tuyển từ nguồn thí sinh Nam, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào đại học quân sự, Khối A các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có đăng ký xét tuyển NV2 vào đào tạo Cao đẳng tại Trường Sĩ quan Pháo binh, được xét tuyển vào học theo quy chế; chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu phía Nam (Quân khu 4: 4, Quân khu 5: 8, Quân khu 7: 10; Quân khu 9: 8).  

Học viên quân đội ở nội trú. 

	
	Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 0434838194
	
	
	
	
	

	
	 Tuyển sinh đại học cho quân đội:
	
	
	A
	90
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	PBH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	PBS
	
	
	
	

	
	Đào tạo cao đẳng cho quân đội:
	PBS
	25
	Xét tuyển
	30
	

	426
	TRƯỜNG SĨ  QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP
	
	
	
	35
	Tuyển thí sinh Nam trong cả nước 

- Ngày thi 04,05/7/2010.

- Điểm chuẩn theo khối thi.

- Học viên ở nội trú.

	
	Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 069879734
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	A
	35
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	TGH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	TGS
	
	
	
	

	427
	TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG
	
	
	
	25
	- Tuyển thí sinh Nam trong cả nước 

- Ngày thi 04,05/7/2010.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Học viên ở nội trú.



	
	Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 0433840625; 069506145
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	A
	25
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	DCH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	DCS
	
	
	
	

	428
	TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ
	
	
	
	25
	- Tuyển thí sinh Nam trong cả nước 

- Ngày thi 04,05/7/2010.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Học viên ở nội trú.



	
	Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 0433611253
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	A
	25
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	HGH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	HGS
	
	
	
	

	429
	TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH
	
	
	
	280
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Hệ quân sự (Đại học): tuyển thí sinh là Nam. Ngày thi 04,05/7/2010.

. Học viên quân đội ở nội trú.

- Hệ dân sự (Cao đẳng): tuyển Nam, Nữ thanh niên trong cả nước. Xét tuyển NV2 từ nguồn thí sinh dự thi đại học, cao đẳng  khối A, không trúng tuyển NV1 theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.  

- Học phí theo quy định chung của Nhà nước. Có 200 chỗ ở cho sinh viên hệ dân sự.

	
	Thị xã Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 06503859632
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	A
	100
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	SNH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	SNS
	
	
	
	

	
	 Đào tạo cao đẳng - Hệ dân sự
	
	
	Xét tuyển
	180
	

	
	- Cầu đường bộ
	ZCH
	01
	
	100
	

	
	- Máy Xây dựng
	ZCH
	02
	
	80
	

	430
	TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN
	
	
	
	300
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Hệ quân sự (Đại học): tuyển thí sinh là Nam. Ngày thi 04,05/7/2010. Học viên quân đội ở nội trú.

- Hệ dân sự (Cao đẳng): tuyển Nam, Nữ thanh niên trong cả nước. Xét tuyển NV2 từ nguồn thí sinh dự thi đại học, cao đẳng khối A, không trúng tuyển NV1 theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.  

- Học phí: Theo quy định chung của Nhà nước.

- Hằng năm nhà trường liên kết với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TPHCM đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành: Công nghệ thông tin , Điện tử Viễn thông. Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

	
	Phường Phước Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 0583831805; 069756129                                              
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	A
	120
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	TTH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	TTS
	
	
	
	

	
	 Đào tạo cao đẳng - Hệ dân sự
	
	
	Xét tuyển
	180
	

	
	- Công nghệ thông tin
	ZTH
	01
	
	100
	

	
	- Điện tử viễn thông
	ZTH
	02
	
	80
	

	431
	TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN
	
	
	
	80
	- Tuyển sinh đào tạo Phi công Lái máy bay hệ đại học:Chỉ tuyển thí sinh Nam trong cả nước đã qua khám tuyển sức khoẻ, do Viện Y học Hàng không, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức theo khu vực trong cả nước, đã kết luận đủ tiêu chuẩn vào đào tạo Phi công quân sự.

Ngày thi 04,05/7/2010.

- Hệ cao đẳng: Xét tuyển nguyện vọng 2 từ nguồn nam quân nhân tại ngũ và nam CNVQP đang công tác trong quâ đội dự thi vào đại học quân sự, Khối A các trường quân đội, không trúng tuyển NV1, có đăng ký xét tuyển NV2 vào đào tạo Cao đẳng kỹ thuật hàng không tại Trường Sĩ quan Không quân, được xét tuyển vào học theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Học viên quân đội ở nội trú.

	
	TP.Nha trang, tỉnh Khánh Hoà
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 069751295; 069751226
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo đại học cho quân đội:
	
	
	A
	50
	

	
	- Thi ở phía Bắc ghi kí hiệu:
	KGH
	
	
	
	

	
	- Thi ở phía Nam ghi kí hiệu:
	KGS
	
	
	
	

	
	Đào tạo cao đẳng cho quân đội:
	CUS
	26
	Xét tuyển
	30
	

	432
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ-NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI
	
	
	
	120
	- Tuyển sinh đại học (hệ dân sự):
- Tuyển thí sinh Nam, Nữ trong cả nước.

- Ngày thi 09,10/7/2010.

- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

- Học phí theo quy định chung của Nhà nước.

- Đối tượng tuyển sinh và môn thi: Quy định riêng theo từng chuyên ngành dưới đây:

+Ngành Sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật, Quản lý Văn hoá, điều kiện dự thi: Thí sinh tốt nghiệp THPT theo hình  thức  giáo  dục  chính  quy hoặc   thường  xuyên (Không tuyển những thí sinh dị dạng, nói ngọng, nói lắp). Môn thi như sau:

Khối N: thi 3 môn, môn Văn (đề Khối C), môn Năng khiếu âm nhạc  và môn Chuyên môn;

Khối H: thi 3 môn, môn Văn (đề khối C), môn Hình hoạ và môn Trang trí;

Khối R: Môn Văn, môn Lịch sử (đề Khối C), môn Năng khiếu âm nhạc (thẩm âm, tiết tấu; Biểu diễn nghệ thuật, chọn 1 trong các hình thức sau: Hát, Nhạc cụ, Tiểu phẩm sân khấu).

+ Ngành Nghệ thuật chuyên nghiệp, điều kiện dự thi: thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nghệ thuật chuyên nghiệp, hoặc tương đương đúng chuyên ngành dự thi (đã tốt nghiệp THPT); có ngoại hình cân đối phù hợp với lứa tuổi, Không có dị hình, dị tật. Môn thi như sau:

Các ngành: Thanh nhạc, nhạc cụ, nhạc cụ dân tộc, sáng tác âm nhạc, chỉ huy dàn nhạc: thi 3 môn, môn Văn (đề Khối C); môn Kiến thức âm nhạc; Môn chuyên ngành;

Các ngành: Biên đạo, Huấn luyện múa: thi 3 môn, môn Văn (đề Khối C); Môn Năng lực cơ bản; môn bài tự chọn - bài ngẫu hứng.

	
	- Cơ sở 1: Số 101 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, ĐT 069522450, 0462663068
	
	
	
	
	

	
	- Cơ sở 2: 448B Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM - ĐT: 069667350 
	
	
	
	
	

	
	Đào tạo đại học - hệ dân sự
	
	
	
	
	

	
	-  Ngành Sư phạm âm nhạc
	
	01
	N
	30
	

	
	-  Ngành Sư phạm Mỹ thuật
	
	02
	H
	30
	

	
	-  Ngành Quản lý văn hoá
	
	03
	R
	30
	

	
	-  Ngành Nghệ thuật chuyên nghiệp
	
	
	N
	30
	

	
	+ Thanh nhạc
	
	04
	
	
	

	
	+ Nhạc cụ
	
	06
	
	
	

	
	+ Nhạc cụ dân tộc
	
	07
	
	
	

	
	+ Sáng tác âm nhạc
	
	08
	
	
	

	
	+ Chỉ huy dàn nhạc
	
	09
	
	
	

	
	+ Biên đạo múa
	
	10
	
	
	

	
	+ Huấn luyện múa
	
	11
	
	
	

	
	- Thi phía Bắc ghi ký hiệu
	ZNH
	
	
	
	

	
	- Thi phía Nam ghi ký hiệu
	ZNS
	
	
	
	

	433
	TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VIN-HEM PICH)
	
	
	
	330
	- Hệ quân sự:

- Thi tuyển: tuyển sinh nam quân nhân, nam thanh niên học sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

 + Ngày thi 15,16/7/2010.

- Xét tuyển: Xét nguyện vọng 2 đối với thí sinh nam quân nhân, nam thanh niên có hộ khẩu thường trú phía Bắc (Quảng Bình trở ra), dự thi đại học khối A hệ quân sự, không trúng tuyển NV1, có đăng ký NV2 vào đào tao cao đẳng tại Trường Sĩ quan KTQS (VHP), chỉ tiêu xét tuyển được phân bổ cho từng quân khu (Quân khu 1: 18, Quân khu 2: 18, Quân khu 3: 18, Quân khu 4: 11, BTL Thủ  đô  Hà Nội : 5).

- Học viên quân đội ở nội trú.

- Hệ dân sự: tuyển Nam, nữ thanh niên trong cả nước. Xét tuyển NV2 từ nguồn thí sinh dự thi đại học, cao đẳng Khối A, không trúng tuyển NV1 theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Học phí theo quy định chung của Nhà nước. Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

	
	189 Nguyễn Oanh, P.10, Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	

	
	 ĐT: 0838941336; 069651263
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo cao đẳng cho quân đội:
	
	
	
	140
	

	
	-  Xét tuyển. 
	VPS
	24
	
	70
	

	
	-  Thi tuyển. 
	VPS
	
	A
	70
	

	
	+ Thi tại trường ký hiệu
	VPS
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng - Hệ dân sự:
	
	
	Xét tuyển
	190
	

	
	- Công nghệ thông tin
	ZPS
	03
	
	100
	

	
	- Cơ khí động lực
	ZPS
	04
	
	90
	

	434
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
	
	
	
	250
	- Hệ dân sự: Tuyển Nam, nữ thanh niên trong cả nước. Xét tuyển NV2 từ nguồn thí sinh dự thi đại học theo khối thi, không trúng tuyển đại học, cao đẳng NV1 theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT ban hành năm 2010. 

- Học phí theo quy định chung của Nhà nước. 

- Cơ sở 1 có chỗ ở nội trú cho sinh viên; - - Cơ sở 2 sinh viên tự túc chỗ ở.

	
	Cơ sở 1: Xã Thanh vinh, Thị xã  Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	
	
	
	
	

	
	ĐT: 02103820227
	
	
	
	
	

	
	Cơ sở 2: Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
	
	
	
	
	

	
	Điện thoại: 0438273264
	
	
	
	
	

	
	 Đào tạo cao đẳng - Hệ dân sự
	
	
	Xét tuyển
	250
	

	
	- Kế toán
	
	01
	A,D
	130
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật điện
	
	02
	A
	60
	

	
	- Công nghệ Kĩ thuật cơ khí
	
	
	A
	60
	

	
	Thí sinh phía Bắc ghi ký hiệu
	QPH
	
	
	
	

	
	Thí sinh phía Nam ghi ký hiệu
	QPS
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